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	DỰ THẢO SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 
	Ý KIẾN GÓP Ý
	GIẢI TRÌNH - TIẾP THU

	NGHỊ ĐỊNH

Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
	· Cty BĐATHH II

Sửa thành Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và báo hiệu hàng hải.

· Cảng Hải Phòng

Sửa  thành Nghị định về Quản lý đầu tư, xây dựng, khai thác cảng biển và luồng hàng hải.
	Giữ nguyên vì phù hợp

	CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
	
	

	NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển Việt Nam.

2. Các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của Nghị định này cũng áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thuỷ nội địa nằm trong vùng nước cảng biển.
	
	

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan đến đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển Việt Nam.

2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.
	· Hiệp hội Cảng biển: sửa cụm "luật đầu tư nước ngoài" thành "luật đầu tư" (không có trong Dự thảo)
· CV Vũng Tàu

Chuyển khoản 2 xuống gộp khoản 2 Điều 3. Áp dụng pháp luật trong trường hợp có xung đột pháp luật là hợp lý hơn.
	Kết cấu dự thảo tương tự Bộ luật. Giữ nguyên


	Điều 3. Áp dụng pháp luật
1. Khi hoạt động tại cảng biển, luồng hàng hải  của Việt Nam, mọi tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định này và quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam, Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Trường hợp có sự khác nhau về cùng một nội dung điều chỉnh giữa quy định của Nghị định này với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác do Chính phủ ban hành thì áp dụng theo quy định của Nghị định này.
	- Cty BDDATH I

Đề nghị xem xét chuyển điều này về chương V
· Cảng Hải Phòng

Khoản 1: bổ sung "nước Cộng …….".

· CV Bình Thuận: 

Khoản 1: bỏ cụm "luồng hàng hải"
Khoản 2: bổ sung "văn bản …khác đã ban hành trước ngày hiệu lực của Nghị định này do Chính phủ…."
	· Giữ nguyên;
· Giữ nguyên;

· Giữ nguyên
· Giữ nguyên


	Điều 4. Nội quy cảng biển

Giám đốc Cảng vụ hàng hải căn cứ quy định của Nghị định này và điều kiện đặc thù tại vùng nước cảng biển và khu vực quản lý được giao để ban hành “Nội quy cảng biển” sau khi đã được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt, nhằm mục đích bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ hoạt động hàng hải do tàu biển  gây ra. 
	· CV HCM
Bỏ cụm từ" từ hoạt động hàng hải" thành "trong vùng nước cảng biển"

· CV Vũng  Tàu, Cv Bình  Thuận
Bỏ cụm từ "từ hoạt động hàng hải"
	Giữ nguyên

	Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng và lắp đặt trang thiết bị cho tàu biển ra, vào hoạt động để bốc dỡ hàng hoá, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác.

2. Bến cảng bao gồm cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, luồng vào bến cảng và các công trình phụ trợ khác.

3. Cầu cảng là kết cấu cố định thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hoá, đón, trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác.
3a. Kết cấu hạ tầng cảng biển bao gồm kết cấu hạ tầng bến cảng và kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển.

Kết cấu hạ tầng bến cảng bao gồm cầu cảng, vùng nước trước cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, luồng nhánh cảng biển và các công trình phụ trợ khác được xây dựng, lắp đặt cố định tại vùng đất cảng và vùng nước trước cầu cảng.

Kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển bao gồm luồng cảng biển, hệ thống báo hiệu hàng hải và các công trình phụ trợ khác.

4. Khu vực tiếp nhận tàu thuyền ngoài khơi (cảng dầu khí ngoài khơi) là khu vực để tàu biển vào, rời, hoạt động để bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ khác tại các công trình ngoài khơi.

5. Luồng hàng hải là phần giới hạn vùng nước được xác định bởi hệ thống báo hiệu hàng hải và các công trình phụ trợ khác để bảo đảm an toàn cho hoạt động của tàu biển và các phương tiện thủy khác. Luồng hàng hải bao gồm luồng cảng biển và luồng hàng hải khác.
PA 2: thiết kế định nghĩa hành lang an toàn riêng

6. Luồng nhánh cảng biển là phần giới hạn vùng nước từ luồng cảng biển vào bến cảng, được xác định bởi hệ thống báo hiệu hàng hải và các công trình phụ trợ, để bảo đảm cho tàu biển và các phương tiện thuỷ khác ra, vào, rời bến cảng an toàn.

7. Luồng cảng biển là phần giới hạn vùng nước từ biển vào cảng được xác định bởi hệ thống báo hiệu hàng hải và các công trình phụ trợ để bảo đảm cho tàu thuyền ra, vào, rời cảng biển an toàn. 
7a. Luồng hàng hải công cộng là luồng hàng hải do Nhà nước đầu tư xây dựng để sử dụng cho mục đích chung.

7b. Luồng hàng hải chuyên dùng là luồng ra, vào các cảng chuyên dùng do các doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư xây dựng để sử dụng vào mục đích riêng của cảng thuộc doanh nghiệp đó.

8. Vùng đón trả hoa tiêu là vùng nước để tàu thuyền neo đậu đón trả hoa tiêu.

9. Vùng kiểm dịch là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển để tàu thuyền neo đậu thực hiện kiểm dịch.

10. Khu tránh bão là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển để tàu thuyền neo đậu tránh bão.

11. Vùng neo đậu là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển để tàu thuyền neo đậu chờ cập cầu, cập tàu chứa dầu khí, chờ vào khu chuyển tải, chờ đi qua luồng hoặc thực hiện các dịch vụ hàng hải liên quan khác.

12. Vùng quay trở tàu là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển để tàu thuyền quay trở.

13. Khu chuyển tải là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển để tàu thuyền neo đậu thực hiện chuyển tải hàng hoá, hành khách.

14. Tàu thuyền bao gồm tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa, thuỷ phi cơ và các phương tiện thủy khác.

15. Chủ tàu là chủ sở hữu tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

16. Vùng đất cảng là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, các công trình phụ trợ khác và lắp đặt trang thiết bị.

17. Vùng nước cảng là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch; vùng để xây dựng luồng cảng biển và các công trình phụ trợ khác.

18. Người làm thủ tục là chủ tàu, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền.

19. Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu biển là giấy tờ thuộc Danh mục Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu công vụ Việt Nam theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và các Giấy tờ liên quan khác theo quy định của Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

20. Giấy phép rời cảng cuối cùng là Giấy phép rời cảng được cấp theo quy định của Nghị định này (Phụ lục XI) hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nơi tàu thuyền rời cảng cấp hoặc xác nhận.
	· Cảng  Hải phòng

Bổ sung khái niệm: "Hoạt động hàng hải tại cảng biển"

Khoản 1: bỏ chữ "hoạt động" sau đoạn "thiết bị cho tàu biển ra, vào"

· CV Bình Thuận

+ Khoản 1: thay từ "tàu biển" thành "tàu thuyền"; đưa khái nhiệm "Vùng đất cảng" và "Vùng nước cảng" ghép vào nội dung khoản 1
· Đại  học HH: sửa "…vùng đất và vùng nước, được xây dựng …ra, vào để hoạt động và thực hiện các dịch vụ hàng hải"
+ Khoản 2: sửa "Bến cảng được hiểu là hệ thống bao gồm cầu cảng, vùng nước cảng, các bến, phao neo đậu tàu, kho bãi …điện nước, khu nước trước bến và các …"; Đại học  HH: bỏ từ "bến cảng"
+ Khoản 4: bổ sung " …(cảng dầu khí ngoài khơi và khu vực neo đậu tàu dầu không có bến phao) là….

- Cty BĐATHH 1

+ Khoản 3: thay "kết cấu cố định" thành "kết cấu";
+ Khoản 4, 6, 7: sửa "vào, rời" thành "vào, ra" hoặc "đến, đi"; hoán đổi vị trí khoản 6 và 7.
· CV Vũng tàu

Khoản 3: thay tàu biển thành "tàu thuyền"; Đại học HH: bỏ cụm "bốc dỡ ...và" thay bằng từ để, bỏ từ "khác"; Khoản 3a: thay từ "trước" bằng từ "thuộc".
- Thanh tra HH

+ Xem lại khái niệm "kết cấu hạ tầng bến cảng". Nếu bến cảng là một trong thành phần của kết cầu hạ tầng bến cảng thì chỉ ghi: Kết cấu hạ tầng bến cảng bao gồm bến cảng, cầu cảng… 

+ Sắp xếp định theo theo thứ tự từ tổng quát đến cụ thể
- Cty HTKV IX

+ Khoản 4: đề nghị không bỏ từ "hoạt động" vì cảng dầu khí ngoài khơi có phạm vi lớn hơn rất nhiều so với cảng nội địa…
- Cty BĐATHH II

Khoản 5: đề nghị bổ sung "luồng hàng hải …báo hiệu hàng hải, hành lang an toàn và các …."
· CV Vũng Tàu

Khoản 5: thay cụm "tàu biển và các phương tiện thủy khác" thành "tàu thuyền"; bổ sung "luồng cảng biển, luồng nhánh cảng biển và..."

· ĐHHH

Khoản 5: Bỏ đoạn "luồng hàng hải ...khác"
-+ Bỏ khoản 7 vì trùng khoản 5

+ Khoản 7b: thay từ "chuyên dùng" thành "doanh nghiệp"

+ Khoản 8: bổ sung "…vùng nước quy định…"

- CV Nam Định

+ Điểm 7b: giải thích cụm từ "luồng hàng hải chuyên dùng" nhưng các quy định của NĐ không thẩy sử dụng cụm từ này.

+ Khoản 8: bổ sung "vùng đón trả hoa tiêu là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển để tàu…".
· CV Vũng Tàu

+ Khoản 8: thay cụm "neo đậu" thành "vào, rời"

+ Khoản 11: bỏ từ "khí" trước từ chứa dầu

· CV Quảng Ninh

Khoản 11: thay cụm "tàu chứa dầu khí" thành "cảng dầu khí ngoài khơi"
· Cty TNHH MTV cảng SG, SP-PSA
+ Bổ sung khái niệm "bến thủy nội địa"
+ Khoản 14: bổ sung "tàu thuyền bao gồm tàu biển chở hàng…"
 +Khoản 15: bổ sung "…hoặc người được ủy quyền khai thác tàu"; ĐHHH: thay từ "chủ sở hữu" thành "người sở hữu"
+ Khoản 18: bổ sung " người  có trách nhiệm…"
· Hiêp hội Cảng biển:
 Bổ sung định nghĩa "bến thủy nội địa"
· CV Vũng Tàu

Bổ sung giải thích: cảng thủy nội địa; bên cảng biển; bến thủy nội địa; hoạt động hàng hải; người làm thủ tục.
· CV HCM
Khoản 18: thay từ "ủy quyền" thành "ủy thác"

· Vinalines

Bổ sung giải thích "vốn nhà nước"


	- Giữ nguyên
Giữ nguyên theo Bộ luật
Giữ nguyên
Giữ nguyên
- Giữ nguyên vì đã ghi tại Điều 59 Bộ luật;
- sắp xếp lại vị trí các khoản 1-8 của Điều này

Giữ nguyên
Giữ nguyên
Xem xét lại?? Có ở định nghĩa cảng biển
Tiếp thu sửa sau
Tiếp thu
Xem xét

Xem xét

Giữ nguyên

- Giữ nguyên nếu sửa Điều 19 theo đề nghị của Nam Định
 - Giữ nguyên;
- Giữ nguyên;
Tiếp thu
Giữ nguyên
- Giữ nguyên vì đã có định nghĩa ở Luật chuyên ngành
- Giữ nguyên;

Giữ nguyên
Đã có ở luật khác
- Giữ nguyên;

	Điều 5a. Nội dung quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải

a) Xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển và luồng hàng hải phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của cả nước hoặc liên vùng.

b) Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, ban hành những tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến cảng biển và luồng hàng hải; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

c) Ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện các Điều ước quốc tế liên quan đến cảng biển và luồng hàng hải;

d) Quy định các định mức kỹ thuật về cảng biển và luồng hàng hải làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng,khai thác và duy tu bảo dưỡng cảng biển, luồng hàng hải.

e) Công bố mở, đóng cảng biển; đưa bến cảng, cầu cảng và khu chuyển tải vào sử dụng;
f) Công bố danh mục cảng biển và luồng hàng hải;

g) Lập và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển;

h) Tổ chức công bố Thông báo hàng hải;
i) Phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển;
k) Bảo vệ môi trường biển và an ninh quốc phòng;

l) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động hàng hải;

m) Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải;
n) Quản lý khai thác cảng biển.
	- Cty BĐATHH 1

Đề nghị bỏ "tổ chức triển khai thực hiện" trong điểm a và toàn bộ các điểm d, g, h, i, k vì không thuộc phạm vi quản lý NN về cảng biển và luồng HH
- Cty BĐATHH II

Điểm g: bổ sung "….hải đồ giấy và hải đồ điện tử vùng nước cảng biển".

· CV Nha Trang

Điểm k: sửa "Phối hợp bảo vệ …."
	- Giữ nguyên;

	Điều 5b. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải

a) Chính phủ thống nhất quản lý về cảng biển và luồng hàng hải.

b) Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải.

c) Cục Hàng hải Việt Nam giúp Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải.
d) Các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải.
	- Cty BĐATHH 1

Điểm c: sửa thành "Cục HHVN có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng BGTVT quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải"

	Giữ nguyên

	Điều 5c. Đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cÇu cảng và khu chuyển tải

1. Nguyên tắc đặt tên 

a) Tên cảng biển phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được và phải có ít nhất hai thành tố là cụm từ cảng biển và tên riêng của cảng biển lấy theo tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc địa danh nơi có cảng biển;

b) Tên cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng và khu chuyển tải phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được và phải có ít nhất hai thành tố là cụm từ Cảng dầu khí ngoài khơi,bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải và tên riêng của cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải đó;

c) Tên của cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng tên riêng bằng tiếng nước ngoài đã được đăng ký để cấu thành một phần hoặc toàn bộ tên riêng của cầu, bến cảng biển đó.
2. Những điều cấm trong đặt tên, đổi tên

a) Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp, cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải đã đăng ký hoặc không đúng với tên gọi, chức năng của cầu, bến cảng biển đó;

b) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;

c) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi,  bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải;

3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc đặt tên, đổi tên

a) Đối với tên cảng biển và cảng dầu khí ngoài khơi: Do Bộ Giao thông vận tải công bố tại quyết định công bố mở cảng biển trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư và có ý kiến của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

b) Đối với tên bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải: Do Cục Hàng hải Việt Nam công bố tại quyết định đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư cầu, bến cảng, khu chuyển tải đó;

c) Các cơ quan nói tại khoản a và b điều này quyết định đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng và khu chuyển tải theo đề nghị bằng văn bản của chủ đầu tư.
	- Cty BĐATHH 1

Đề nghị hiệu chỉnh lại cho rõ ràng, dễ hiểu
- vinalines

+ Điểm a, b khoản 1: bổ sung "…thành tố là cụm từ …'

+ Điểm c khoản 1 sửa: "Tên của cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư có thể sử dụng tiếng nước ngoài…." 

+ Khoản 3: bổ sung "…quyền quyết định việc đặt tên.."
	- Tiếp thu;

- Tiếp thu;

Tiếp thu;

	Chương II

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

Mục 1

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
	
	

	Điều 6. Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng biển và luồng hàng hải
1. Việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng biển và luồng hàng hải phải được thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

2. Trách nhiệm lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng biển thực hiện theo quy định dưới đây:

a) Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển;

- Phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển các nhóm cảng biển; 

- Công bố công khai và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển đã được phê duyệt;

- Quyết định điều chỉnh cụ thể đối với các nhóm cảng không trái với chức năng, quy mô trong quy hoạch được duyệt và điều chỉnh cụ thể từng cảng phù hợp với quy hoạch của nhóm;

b) Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm:

- Lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển từng nhóm cảng biển trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Quyết định điều chỉnh cụ thể đối với bến cảng, cầu cảng không trái với chức năng của cảng biển trong quy hoạch chi tiết được duyệt; 
- Tổ chức quản lý việc đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng theo quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
c) Các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý quy hoạch phát triển cảng biển theo quy định của Nghị định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật; 

- Bảo đảm quỹ đất, mặt nước để xây dựng phát triển cảng biển theo quy hoạch được duyệt.
3. Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục phân loại cảng biển theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
	· Thanh tra HH

Bỏ từ "và quản lý" tại Điều 6
Cty BĐATHH 1

Khoản 2, điểm b, ý 2: đề nghị sửa đổi thành "Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong việc đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng theo quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt".
- Cty BĐATHH II

Bổ sung thêm khoản d: "Các công ty BĐATHH có trách nhiệm lắp đặt, quản lý vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải". (theo Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT và 1457/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2010)
	- Giữ nguyên;
- Giữ nguyên;

- Giữ nguyên;

	Điều 7. Nguyên tắc đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải

1. Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải phải tuân theo quy định của Nghị định này, pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan khác.

2. Việc đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển đã được phê duyệt. Bộ Giao thông vận tải công bố công khai quy hoạch cảng biển đã được phê duyệt và quyết định điều chỉnh cụ thể đối với bến cảng, cầu cảng không trái với chức năng của cảng biển trong quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đã được phê duyệt, việc công bố hình thức đầu tư cảng biển, bến cảng được thực hiện như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ công bố hình thức đầu tư đối với cảng biển loại I và bến cảng đặc biệt quan trọng thuộc cảng biển loại I;

b) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố hình thức đầu tư đối với bến cảng thuộc cảng biển loại I không quy định tại điểm a khoản này;

c) Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hình thức đầu tư đối với cảng biển loại II; bến cảng quan trọng thuộc cảng biển loại II.

 3. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đã được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố hình thức đầu tư đối với bến cảng đặc biệt quan trọng thuộc cảng biển loại I và bến cảng quan trọng thuộc cảng biển loại II.
	- Cty BĐATHH 1

Đề  nghị bỏ khoản 3
	Phần gạch đã đưa vào Điều 6.2.a

Khoản 3 cũ: xem xét bỏ hoặc sửa

- Tiếp thu

	Điều 8. Giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cảng biển, luồng hàng hải
1. Trước khi lập báo cáo hoặc dự án đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, luồng hàng hải, chủ đầu tư gửi Cục Hàng hải Việt Nam văn bản đề nghị trả lời về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển. Nội dung văn bản nêu rõ sự cần thiết, vị trí, quy mô và mục đích sử dụng của cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, luồng hàng hải. Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản trả lời chủ đầu tư và báo cáo Bộ Giao thông vận tải, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
2. Trước khi tiến hành xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, luồng hàng hải, chủ đầu tư gửi Cục Hàng hải Việt Nam và cảng vụ hàng hải khu vực bản sao Quyết định đầu tư xây dựng công trình kèm theo bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể, bản sao Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và phương án đảm bảo an toàn hàng hải.

3. Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ hàng hải giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, luồng hàng hải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam kết quả giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt. 


	- Cty BĐATHH1

+ Khoản 1: chỉnh "…khu chuyển tải, luồng hàng hải" thành "…khu chuyển tải, luồng hàng hải và hệ thống báo hiệu hàng hải"; CV Bình Thuận: bổ sung "....khu chuyển tải, vùng neo đậu, khu tránh bão , luồng hàng hải...."
+ Bổ sung khoản 2a "Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Công ty BĐATHH khu vực đề lập và thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo đúng quy định".

+ Khoản 3: sửa thành "Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm giảm sát việc xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tài, luồng hàng hải để bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường"
· CV HH Quảng Bình

Khoản 3: bổ sung "bảo đảm an toàn hàng hải"

- Tổng Cty xăng dầu

Khoản 3: đề nghị không bổ sung quy định "Cảng vụ HH báo cáo Cục HHVN kết quả giám sát … được duyệt" vì sẽ thêm thủ tục trong khi để công bố mở cảng vẫn phải có ý kiến của CV địa phương.
· CV Bình thuận

Khoản 3: bỏ cụm "báo cáo ...được duyệt"
· CV Nha Trang

Khoản 2: bổ sung "….và phòng ngừa ô nhiễm môi trường"
- CV Hà Tĩnh

Khoản 3: bỏ đoạn "báo cáo Cục ….được duyệt"
	- Giữ nguyên;
- Giữ nguyên;

- Giữ nguyên;

- Giữ nguyên;

Giữ nguyên
- Giữ nguyên;

	Điều 9. Giám sát thực hiện xây dựng công trình khác trong vùng nước cảng biển

Việc xây dựng các công trình khác không thuộc công trình quy định tại Điều 8 của Nghị định này trong vùng nước cảng biển phải thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan. Trước khi tiến hành xây dựng công trình, chủ đầu tư gửi bản sao Quyết định đầu tư, bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình và Phương án bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho Cảng vụ hàng hải tại khu vực nơi thực hiện xây dựng công trình để tổ chức theo dõi việc thực hiện xây dựng công trình của chủ đầu tư nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực.
	- Tổng Cty xăng dầu

Đề nghị nói rõ thêm "và Phương án bảo đảm an toàn hàng hải" cụ thể như thế nào, cần thiết bị gì, phương án ai phê duyệt…
- Cty BĐATHH 1

Bổ sung nội dung: "Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Công ty BĐATHH khu vực để lập và thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo đúng quy định"
	Giữ nguyên
Giữ nguyên

	Mục 2

CÔNG BỐ MỞ, ĐÓNG CẢNG BIỂN
	- Cty BĐATHH II

Đề nghị bổ sung một Điều về nội dung công bố mở, đóng luồng hàng hải.
	Xem xét

	Điều 10. Điều kiện công bố mở cảng biển, quyết định đưa bến cảng, cầu cảng vào sử dụng

1. Cảng biển, bến cảng, cầu cảng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định. 

2. Chủ đầu tư có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định này.
	
	

	Điều 11. Thẩm quyền công bố mở, đóng cảng biển

1. Thẩm quyền công bố mở cảng biển:

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng biển;

b) Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng. Cho phép tàu thuyền hành hải trên luồng vào, rời cảng biển, cầu, bến cảng biển bảo đảm an toàn. 

2. Thẩm quyền công bố đóng cảng biển:

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố đóng cảng biển;

b) Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định tạm thời không cho phép tàu thuyền vào, rời bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải.
	- PCT Đỗ Đức Tiến

+ Khoản 1 điểm b: bổ sung "…cầu cảng, luồng cảng…"

  +  Xem lại đoạn "Cho phép tàu thuyền hành hải trên luồng vào, rời cảng biển, cầu, bến cảng biển bảo đảm an toàn". Cục không thể làm được việc này?

+ Khoản 2 điểm b: xem xét bổ sung "luồng cảng".
- Cty BĐATHH 1, CV Bình thuận
Khoản 1 điểm b: xem xét bỏ nội dung "Cho phép tàu thuyền hành hải trên luồng vào, rời cảng biển, cầu bến cảng biển đảm bảo an toàn"
· CV Nha Trang
Khoản 1 điểm b: Đề nghị quy định thẩm quyền "cho phép tàu thuyền …an toàn" cho Giám đốc cảng vụ.
· CV Nghệ An
Khoản 1 điểm b: giữ nguyên NĐ 71 (vì khoản 2 Điều 13 đã nêu rõ).
· CV Bình thuận: liên quan đến mở luồng hàng hải, đề nghị quy định rõ Công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng; Liên quan đến cho phép tàu hành hải trên luồng, thuộc chức năng của Cảng vụ (Điều 67 BLHH)
	???
- Tiếp thu, bỏ đoạn này;

- Tiếp thu;

- Tiếp thu;

Tiếp thu

Xem xét

	Điều 12. Thủ tục công bố mở cảng biển

1. Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển,  cảng vụ hàng hải khu vực gửi Cục Hàng hải Việt Nam văn bản báo cáo quá trình giám sát xây dựng cảng biển và sự phù hợp với quy hoạch được duyệt. Chủ đầu tư gửi Cục Hàng hải Việt Nam các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản đề nghị công bố mở cảng biển, trong đó nêu rõ tên, vị trí cảng, vùng đón trả hoa tiêu, loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép vào hoạt động;

b) Biên bản nghiệm thu để đưa công trình cảng đã hoàn thành xây dựng vào sử dụng có kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng. Đối với cảng dầu khí ngoài khơi không yêu cầu bản vẽ mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng;
c) Biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và các cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền về kết quả khảo sát chướng ngại vật tại mặt đáy vùng nước trước cầu cảng và luồng cảng biển, trừ cảng dầu khí ngoài khơi;

d) Thông báo hàng hải về luồng cảng biển và vùng nước trước cầu cảng kèm theo bình đồ. Đối với cảng dầu khí ngoài khơi, thông báo hàng hải về vùng an toàn khu vực cảng dầu khí ngoài khơi;

đ) Bản sao văn bản chứng nhận công trình cảng biển bảo đảm đủ điều kiện về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

e) Bản sao văn bản chứng nhận công trình cảng biển bảo đảm đủ điều kiện về phòng, chống cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

g) Bản sao văn bản chứng nhận an ninh cảng biển theo quy định.

2. Quyết định công bố mở cảng biển thực hiện như sau:

a) Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng biển. Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải quyết định công bố mở cảng biển;

b) Quyết định công bố mở cảng biển phải nêu rõ các nội dung: tên, vị trí cảng, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch; loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép ra, vào hoạt động. Đối với cảng dầu khí ngoài khơi, nội dung Quyết định công bố mở cảng phải nêu thêm: giới hạn vùng an toàn khu vực cảng dầu khí ngoài khơi và các yêu cầu về bảo đảm an toàn hàng hải hoặc những hướng dẫn hàng hải khác đối với hoạt động của tàu thuyền.
	- CV Nam Định

 Khoản 1: đề nghị sửa "sau khi hoàn thành xây dựng …Cảng vụ hàng hải bảo cáo Cục HHVN kết quả giảm sát việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt"
- Hiệp hội cảng biển: bỏ đoạn "cảng vụ HH ..của chủ đầu tư"
- CV Cà Mau

Khoản 1, điểm a: đề nghị thêm vào cuối mục a "văn bản đề nghị phải có ý kiến xác nhận của cảng vụ hàng hải khu vực về sự phù hợp với quy hoạch được duyệt và đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường".
· ĐHHH
Khoản 1 điểm b: thay cụm "mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang" thành  "kỹ thuật kết cấu"
- Tổng Cty xăng dầu

Đề nghị không bổ sung đoạn "cảng vụ HH khu vực gửi Cục HHVN văn bản báo cáo quá trình giám sát xây dựng cảng biển của chủ đầu tư và sự phù hợp với quy hoạch được duyệt" vì việc xây dựng cảng biển đã được Cục HHVN phê duyệt trên cơ sở Quy hoạch và Đồ án thiết kế được duyệt khi trình.
- Cty BĐATHH 1

+ Khoản 1: bỏ nội dung báo cáo quá trình giám sát xây dựng của cảng vụ.

+ Khoản 1 điểm c: chỉnh thành "…kết quả khảo sát chướng ngại vật tại mặt đáy luồng cảng biển và vùng nước trước cầu cảng, trừ cảng dầu khí ngoài khơi"

+ Khoản 1 điểm d: chỉnh thành "Thông báo hàng hải về luồng cảng biển, hệ thống báo hiệu hàng hải và vùng nước trước cầu cảng kèm theo bình đồ…"
- CV Hải Phòng

Khoản 1 điểm g: sửa "Bản sao Giấy chứng nhận an ninh cảng biển do Cục Hàng hải VN cấp".
· CV HH Kiên Giang

+ Đề nghị bỏ "sự phù hợp với quy hoạch được duyệt".

+ Khoản 2 điểm a: bỏ cụm " Chậm nhất 05 ngày ….báo cáo Bộ GTVT".

· Cty MTV cảng SG

Khoản 1: bỏ đoạn "cảng vụ HH khu vực gửi ….của chủ đầu tư"

· SP-PSA
Giữ nguyên NĐ 71

· CVHH Quảng Bình

Điều 12 khoản 1 điểm g: bổ sung "…ngoài khơi hoạt động trên tuyến quốc tế"

· CV Nghệ An

Khoản 1 điểm g: sửa " Bản sao Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển"

· Cảng Hải Phòng

Khoản 1 điểm b: bổ sung "Đối với  ….cảng nhưng phải có bản vẽ kết cấu cơ bản của công trình".
- CV Bình thuận

Khoản 1: đề nghị nghiên cứu lại quy định yêu cầu Cảng vụ báo cáo, nếu giữ nguyên nội dung này, đề nghị bổ sung thêm Điều 8 khoản 4: Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và đơn vị thi công gửi Cảng vụ HH khu vực báo cáo quá trình xây dựng và sự phù hợp của các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan.
- CV Quảng Ninh: ý kiến của UBND tỉnh nơi có cảng phải có trước khi quyết định xây dựng cầu cảng
	- Giữ nguyên;
- Giữ nguyên;

Giữ nguyên
- Giữ nguyên;

- Giữ nguyên;

Giữ nguyên
- Xem xét tiếp thu “Luồng cảng biển” vì liên quan đến d;
- Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

Giữ nguyên
Giữ nguyên
Giữ nguyên;
Xem xét ???
Giữ nguyên;

Giữ nguyên

Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

	Điều 13. Thủ tục đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng

1. Sau khi hoàn thành việc xây dựng bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, cảng vụ hàng hải khu vực gửi Cục Hàng hải Việt Nam văn bản báo cáo về quá trình giám sát xây dựng của chủ đầu tư và sự phù hợp với quy hoạch được duyệt. Chủ đầu tư gửi Cục Hàng hải Việt Nam các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản đề nghị đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng;

b) Biên bản nghiệm thu cuối cùng để đưa công trình đã hoàn thành xây dựng vào sử dụng có kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình bến cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải;

c) Thông báo hàng hải kèm theo bình đồ của luồng nhánh ra vào bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải; biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về kết quả khảo sát mặt đáy vùng nước trước cầu cảng, khu chuyển tải và luồng nhánh cảng biển;

d) Bản sao văn bản chứng nhận công trình bến cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải bảo đảm đủ điều kiện về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

đ) Bản sao văn bản chứng nhận công trình bến cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải  bảo đảm đủ điều kiện phòng, chống cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

e) Bản sao văn bản chứng nhận an ninh cảng biển theo quy định.
2. Quyết định đưa bến cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải vào sử dụng thực hiện như sau:
Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định việc đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng. Nội dung quyết định phải nêu rõ tên, vị trí bến cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải, loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép vào hoạt động.
	- CV Nam Định

Khoản 1: đề nghị sửa "sau khi hoàn thành xây dựng …Cảng vụ hàng hải bảo cáo Cục HHVN kết quả giảm sát việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt".
· Đại học HH

Khoản 1 điểm b: sửa ".....bản vẽ kỹ thuật hoàn công kết cấu ..."
- CV Hải Phòng

Khoản 1 điểm e: sửa "Bản sao Giấy chứng nhận an ninh cảng biển do Cục Hàng hải VN cấp".
- Tổng Cty xăng dầu

Đề nghị không bổ sung đoạn "Cảng vụ HH khu vực gửi Cục HHVN văn bản báo cáo về quá trình giám sát xây dựng của chủ đầu tư và sự phù hợp với quy hoạch được duyệt".
- Cty BĐATHH 1

+ Khoản 1: Bỏ "giám sát xây dựng"

+ Khoản 1 điểm c: chỉnh thành "thông báo hàng hải kèm theo bình đồ của luồng nhánh ra vào bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải và hệ thống báo hiệu hàng hải …"
· Cty MTV cảng SG

Đề nghị bổ sung quy định về đầu tư xây dựng và quản lý bến phao, trong đó điều kiện được cấp phép đầu tư bến phao (cảng mềm) phải là doanh nghiệp khai thác cảng biển đang quản lý các bến cảng (cảng cứng).

· CVHH Quảng Bình

Điều 13 khoản 1 điểm e: bổ sung "…ngoài khơi hoạt động trên tuyến quốc tế"

· CV Nghệ An

Khoản 1 điểm e: sửa "Bản sao Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển"
· CV Nha Trang

Nên thêm quy định thủ tục đơn giản hơn cho việc đưa cầu, bến tạm, khu chuyển tải vào sử dụng với mục đích tạm thời.
CV Bình thuận

Khoản 1: đề nghị nghiên cứu lại quy định yêu cầu Cảng vụ báo cáo, nếu giữ nguyên nội dung này, đề nghị bổ sung thêm Điều 8 khoản 4: Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và đơn vị thi công gửi Cảng vụ HH khu vực báo cáo quá trình xây dựng và sự phù hợp của các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan.
	Xem xét;
Giữ nguyên
Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

- Xem xét, bổ sung quy định nếu cần;

Giữ nguyên;

Xem xét loại bỏ được thủ tục nào?

Giữ nguyên

	Điều 14. Thông báo đưa công trình khác vào sử dụng

1. Sau khi hoàn thành việc xây dựng công trình khác không thuộc các công trình quy định tại Điều 8 của Nghị định này, chủ đầu tư gửi văn bản thông báo, biên bản nghiệm thu bàn giao hoặc bản sao Quyết định hoặc Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về việc đưa công trình vào sử dụng (Đối với công trình không quy định phải có Quyết định hoặc Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình vào sử dụng thì gửi kèm Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình) cho Cảng vụ hàng hải và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực nơi thực hiện xây dựng công trình nhằm bảo vệ công trình và bảo đảm an toàn đối với hoạt động hàng hải tại khu vực. Văn bản thông báo phải nêu rõ: tên, vị trí, đặc điểm, giới hạn vùng nước của công trình và các thông số kỹ thuật có liên quan (nếu có) như: chiều rộng khoang thông thuyền, chiều cao tĩnh không, các dấu hiệu cảnh báo, thời gian thông thuyền, độ sâu công trình so với mực nước ''0'' hải đồ; thời gian bắt đầu hoặc kết thúc hoạt động của công trình (nếu có) và các yêu cầu cần hạn chế khác.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này trên phương tiện thông tin đại chúng trong 03 kỳ liên tiếp.

3. Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực có trách nhiệm thực hiện việc công bố thông báo hàng hải về các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định.
	PCT Đỗ Đức Tiến

Khoản 1: không nhất thiết phải gửi Cty BĐHH. Khi cần Cảng vụ HH có thể lấy ý kiến góp ý của Cty BĐHH.
- Cty BĐATHH 1

+ Đề nghị bỏ khoản 3

+ Bổ sung Điều 14a. Trách nhiệm công bố thông báo hàng hải: Cty BĐATHH khu vực có trách nhiệm công bố thông báo hàng hải trong vùng hàng hải trách nhiệm được phân công.
· Thanh tra HH

Thông báo hàng hải cần đưa ra một điều riêng vì Thông báo đưa công trình khác vào sử dụng chỉ là một trong rất nhiều những thông tin trong thông báo hàng hải.

· CV Bình Thuận
Khoản 1: Đề nghị đổi tên Cty BĐATHH cho phù hợp tên mới "Cty TNHH MTV BĐATHH"
- Cty BĐATHH II

Khoản 3: đề nghị giữ nguyên nội dung NĐ 71
- Đại học HH

Khoản 3: thay cụm "tổ chức" thành "lập"
	- giữ nguyên;
- sửa cho phù hợp QĐ53
- Giữ nguyên

- Tiếp thu, Bổ sung Điều mới hoặc coi như đã quy định tại Điều 5a, 5b;

Giữ nguyên;

Đưa xuống Điều 17



	Điều 15. Đóng cảng biển hoặc tạm thời không cho tàu thuyền ra vào cảng biển, bến cảng, cầu cảng và khu chuyển tải

1. Vì lý do bảo đảm an ninh, quốc phòng hoặc các lý do đặc biệt ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, Bộ Giao thông vận tải quyết định việc đóng cảng biển sau khi tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  liên quan.

2. Vì lý do bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường hoặc các lý do khẩn cấp khác, Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định tạm thời không cho tàu thuyền ra, vào cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải và kịp thời báo cáo các cơ quan có liên quan. Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định cho tàu thuyền vào, rời cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải khi lý do tạm thời không cho tàu thuyền vào, rời đã được khắc phục. 
	· CV Nha Trang

Khoản 2: "Giám đốc….chuyển tải" trùng với quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 11.
	Giữ nguyên 

	Điều 16. Thủ tục công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải

1. Cục Hàng hải Việt Nam gửi Bộ Giao thông vận tải các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản đề nghị công bố vùng nước cảng biển;

b) Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan; 

c) Hải đồ có giới hạn vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải.

2. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Giao thông vận tải quyết định công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải.
	· Cty BĐATHH 1

Khoản 1 mục a: bổ sung nội dung "Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với công ty BĐATHH khu vực để lập và thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo đúng quy định"
	Giữ nguyên



	Điều 16.a. Quản lý cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển

1. Đầu tư xây dựng và đưa cảng, bến cảng vào sử dụng

a) Đầu tư xây dựng cảng, bến cảng:

- Tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư) gửi Sở Giao thông vận tải (đối với đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa) hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (đối với đầu tư xây dựng cảng cá) văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng cảng, bến cảng có nêu rõ dự kiến quy mô, địa điểm xây dựng và mục đích sử dụng của cảng, bến cảng đó.

- Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi văn bản lấy ý kiến Cảng vụ hàng hải tại khu vực và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Cảng vụ hàng hải  phải có văn bản trả lời đồng ý hay không đồng ý (nêu rõ lý do). Trên cơ sở ý kiến của Cảng vụ hàng hải, Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có văn bản trả lời chủ đầu tư về việc mở cảng, bến cảng đó.

- Trước khi thi công xây dựng, chủ đầu tư nộp Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình, bình đồ vùng nước trước cầu cảng hoặc sơ đồ vùng nước trước bến, thiết kế lắp đặt báo hiệu hàng hải xác định vùng nước cảng, bến cảng và phương án bảo đảm an toàn giao thông khi thi công. Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi Cảng vụ hàng hải 01 bản sao các giấy tờ này. Trong quá trình thi công nếu thay đổi những nội dung đã được phê duyệt phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng hải tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng, cảng, bến cảng bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực.

b. Quyết định đưa vào sử dụng cảng, bến cảng:

- Sau khi hoàn thành xây dựng cảng, bến cảng, chủ đầu tư gửi Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hồ sơ đề nghị quyết định công bố hoặc cấp Giấy phép hoạt động cảng, bến cảng  để đưa  vào sử dụng. Trình tự, thủ tục công bố cảng, cấp Giấy phép hoạt động bến cảng, quyết định đóng, đình chỉ hoạt động có thời hạn cảng, bến cảng thực hiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc Luật Thủy sản và quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

- Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định công bố cảng hoặc cấp Giấy phép hoạt động bến cảng theo quy định của pháp luật về đường thủy nội địa hoặc Luật Thủy sản và trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của Cảng vụ hàng hải tại khu vực về bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

 2. Quản lý hoạt động của cảng, bến cảng

a) Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, cảng cá theo quy định nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển.

b) Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức quản lý hoạt động khai thác cảng, bến thủy nội địa, cảng cá trong vùng nước cảng biển theo quy định có liên quan của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, pháp luật về thủy sản.
	· CV Quảng  ninh
Đề nghị bỏ điều này. Nếu không thì đề nghị Đối với bến thủy nội địa do cùng một doanh nghiệp đầu tư, xây dựng trong vùng nước cảng biển nên giao cho Cảng vụ hàng hải quản lý, tránh chồng chéo.
· CV HCM
Khoản 2 điểm a: đề nghị bổ sung "cảng vụ ...cảng biển, tổ chức quản lý hoạt động khai thác cảng, bến thủy nội địa, cảng cá trong vùng nước cảng biển theo quy định có liên quan của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, pháp luật về thủy sản".
· CV Hải Phòng

Khoản 2: đề nghị sửa:

a) Cảng vụ HH có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và tổ chức quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển.

b) Sở NN và PTNT tổ chức quản lý hoạt động khai  thác cảng cá theo quy định của pháp luật về thủy sản, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển.
- CV Bình thuận

Đề nghị bỏ khoản 2 điểm b vào giao trách nhiệm cho Cảng vụ HH thống nhất tổ chức quản lý mọi hoạt động của tàu thuyền trong phạm vi vùng nước cảng biển.
	Giữ nguyên vì nếu không vẫn phải quy định tại thông tư (10);
Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

Giữ nguyên;
Giữ nguyên

	Điều 17. Lập danh bạ, hải đồ vùng nước cảng biển, và luồng hàng hải và công bố Thông báo hàng hải
1. Cục Hàng hải Việt Nam lập, công bố danh bạ cảng biển, và luồng hàng hải. Lập và ban hành hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải. Tổ chức công bố Thông báo hàng hải. Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực thực hiện việc công bố thông báo hàng hải theo quy định.
P/A: 1a. (Tách riêng đoạn cuối) Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực thực hiện việc đo đạc, khảo sát và công bố thông báo hàng hải theo quy định.

2. Kinh phí lập danh bạ cảng biển, luồng hàng hải; hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải do ngân sách nhà nước bảo đảm.
	· Cty BĐATHH II

Khoản 1: bổ sung "Cục HHVN …hàng hải. Các Công ty BĐATHH có nhiệm vụ đo đạc khảo sát …hải".
· Tổng Cty xăng dầu

Xem lại khả năng và trách nhiệm khi Cục HHVN khi "Lập và ban hành hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải".
- Cty BĐATHH 1

Giữ nguyên NĐ 71 hiện hành
	Xem xét

	Mục 3

QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
	
	

	Điều 18. Nguyên tắc quản lý, khai thác cảng biển

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng quyết định hình thức quản lý, khai thác cảng biển, bến cảng, cầu cảng đó.
2. Kết cấu hạ tầng Cảng biển, Bến cảng, cầu cảng do nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước được cho thuê khai thác từng phần hoặc toàn bộ; hình thức quản lý khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nguồn thu từ việc cho thuê này là nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước, được sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và được ưu tiên để đầu tư phát triển và quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển.
3. Việc tổ chức quản lý khai thác cảng biển, bến cảng phải thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định có liên quan của pháp luật.

 4. Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý khai thác cảng biển, bến cảng theo quy định của Nghị định này và quy định có liên quan của pháp luật; ban hành quy chuẩn chuyên ngành khai thác cảng biển, bến cảng, luồng hàng hải  nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

	- CV Quảng Bình

Khoản 1: bỏ cụm từ "bằng nguồn vốn tự huy động.."

· Cty MTV Cảng SG
+ Khoản 1: đề nghị bổ sung"tổ chức, cá nhân…bến cảng, kết cấu hạ tầng bến cảng …huy động, vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước dưới 30% được quyết định…bến cảng, kết cấu hạ tầng bến cảng đó".

+ Khoản 2: xem lại nguyên tắc cho thuê khai thác từng phần hoặc toàn bộ cho phù hợp với phần bổ sung trên.

· CV Nam Định: Khoản 2: Bổ sung từ "Cảng biển, bến cảng…".
· Hiệp hội cảng biển:  đoạn "Kết cấu ...toàn bộ" là không hợp lý, đề nghị cho doanh nghiệp NN đang quản lý khai thác cảng có nguồn gốc từ ngân sách NN được thực hiện theo quy định hiện hành.
· Vinalines: Gộp khoản 3 và 1: "tổ chức cá nhân….đó và tổ chức quản lý khai thác theo quy định của Nghị định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật"
+ Khoản 3: bỏ đoạn "tổ chức quản lý…pháp luật"

· Cảng Hải Phòng

Bổ sung thêm khoản 5: Trường hợp Nhà nước và tư nhân cùng đầu tư xây dựng cảng biển.
	Không có trong dự thảo;
Xem xét;

Tiếp thu;

Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

Xem xét



	Điều 19. Nguyên tắc quản lý, khai thác luồng hàng hải

 1.Luồng hàng hải được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách qua Bộ, ngành, địa phương nào thì do Bộ, ngành, địa phương đó quản lý, khai thác. Nhà nước do Cục Hàng hải Việt Nam quản lý, khai thác

2. Luồng hàng hải được đầu tư bằng nguồn vốn huy động của doanh nghiệp thì do doanh nghiệp đó quản lý, khai thác; Trường hợp doanh nghiệp chuyển giao việc khai thác cho Cục Hàng hải Việt Nam thì được hoàn trả một phần vốn đầu tư theo quy định của Bộ Tài chính. 

P/A2: 

1. Luồng hàng hải công cộng do Cục Hàng hải VN quản lý, khai thác.

2. Luồng hàng hải chuyên dùng do doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư xây dựng quản lý, khai thác. Trường hợp chuyển giao việc khai thác cho Cục Hàng hải VN thì được hoàn trả một phần vốn đấu tư theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan, tổ chức quản lý khai thác luồng hàng hải có trách nhiệm tổ chức duy tu, nạo vét, bảo trì thường xuyên, định kỳ hệ thống luồng, bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải (hoặc: bảo đảm các thông số kỹ thuật của luồng đã được công bố). 
	- Cty BĐATHH II

Khoản 1: bổ sung: "…do các công ty BĐATHH trực tiếp quản lý, khai thác".
- CV Nam Định

+ Đề nghị sửa:

1. Luồng hàng hải công cộng do Cục Hàng hải VN quản lý, khai thác.

2. Luồng hàng hải chuyên dùng do doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư xây dựng quản lý, khai thác. Trường hợp chuyển giao việc khai thác cho Cục Hàng hải VN thì được hoàn trả một phần vốn đấu tư theo quy định của pháp luật.
- Cty BĐATHH 1

Đề nghị sửa:

+ Khoản 1: "…..do Bộ GTVT thống nhất quản lý"

+ Khoản 2: "….khai thác cho Bộ GTVT thì được hoàn trả… "
· CVHH Quảng Bình

Khoản 2: bỏ cụm từ "tự huy động"

· CV Nha Trang

Cần bổ sung thêm quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm
- Hiệp hội cảng biển: chưa rõ trách nhiệm nạo vét luồng, duy tu bảo trì luồng…
	Giữ nguyên
Xem xét sửa như đề nghị của cảng vụ Nam Định (P/A2)
Giữ nguyên

Tiếp thu, bổ sung khoản 3

	Điều 20. Bảo vệ công trình cảng biển, luồng hàng hải

1. Bộ Giao thông vận tải và Bộ, ngành liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức bảo vệ các công trình cảng biển, luồng hàng hải tại địa phương.

2. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ công trình cảng biển, luồng hàng hải theo quy định của pháp luật.
3. Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định chi tiết về quản lý bảo vệ công trình cảng biển, luồng hàng hải.
	· CV Vũng Tàu

Khoản 3: đề nghị bỏ, không phù hợp nội dung Điều 20
	Xem xét bỏ vì đây chỉ là quy định chung chung (nếu quy định chi tiết được mới đưa vào)

	Điều 20a: Nguyên tắc quản lý nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải

1. Công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải công cộng thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm được áp dụng cơ chế đặc thù quy định tại Điều 20b của Nghị định này

2. Cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm.


	- Cty BĐATHH 1

Đề nghị bỏ
- Cty BĐATHH II

Đề nghị bỏ
- vinalines

Nên bỏ hoặc đưa vào quy định chi tiết về quản lý công trình cảng biển, luồng hàng hải.
- PCT Đỗ Đức Tiến

Xem xét thay "… chủ trì thực hiện" thành "đặt hàng"
	Nếu bỏ Điều 20b thì phải sửa lại Điều này

	Điều 20b: Cơ chế đặc thù cho công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải 

1. Không lập dự án đầu tư xây dựng đối với công tác nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải. Việc nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải chỉ tiến hành lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình.

2. Áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với công tác nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải như sau:

a) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nạo vét theo thiết kế dự toán được phê duyệt, các Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải lập hồ sơ yêu cầu trong đó đưa ra yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực; yêu cầu về phạm vi, khối lượng công việc, tiêu chuẩn và giải pháp kỹ thuật, chất lượng công việc, thời gian thực hiện; yêu cầu đề xuất về giá; yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất, thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác. Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.

b) Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt hoặc ủy quyền cho các công ty Bảo đảm an toàn hàng hải chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu để gửi cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất. 
c) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, thương mại.

d) Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, có thể mời nhà thầu đến thương thảo, giải thích, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công của hồ sơ yêu cầu;

e) Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi hồ sơ đề xuất đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành;

g) Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải lập báo cáo kết quả chỉ định thầu trình Cục Hàng hải Việt nam thẩm định, phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

h) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
3. Thủ tục thực hiện công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải như sau:

a. Trước khi triển khai thi công, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải cùng các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, đơn vị thi công, Cảng vụ hàng hải liên quan tiến hành công tác khảo sát để xác định khối lượng và dự toán kinh phí trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt làm cơ sở thực hiện và tổ chức nghiệm thu, thanh toán;

b. Trong quá trình thi công, nhanh chóng lập Hồ sơ điều chỉnh bản vẽ thiết kế thi công, dự toán công trình theo số liệu đo đạc khảo sát bàn giao mặt bằng trước khi thi công để trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt;

c. Khi công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, thành phần tham gia nghiệm thu công trình bao gồm: Cục Hàng hải Việt Nam, Công ty bảo đảm an toàn hàng hải, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát, tổ chức hoa tiêu và Cảng vụ hàng hải liên quan;

d. Nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng căn cứ theo Hồ sơ điều chỉnh bản vẽ thiết kế thi công, dự toán công trình đã được phê duyệt;

e. Quyết toán công trình: Dựa trên cơ sở đo đạc nghiệm thu và Hồ sơ điều chỉnh được phê duyệt.

g. Lập báo cáo thực hiện nguồn vốn ngân sách hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.


4. Cơ chế thanh toán cho công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính quy định. 


	- PCT Đỗ Đức Tiến

Nên dựa vào các văn bản và Thông tư hiện hành và mô hình của Cty TNHH MTV BĐATHH miền Bắc và miền Nam hiện nay.
- Cty BĐATHH 1

Đề nghị bỏ
- Cty BĐATHH II

Đề nghị bỏ

- vinalines

Nên bỏ hoặc đưa vào quy định chi tiết về quản lý công trình cảng biển, luồng hàng hải.
· CV Vũng  Tàu
+ Bỏ Điều 20b quy định chỉ định thầu là vi phạm Luật ngân sách, luật phòng chống tham nhũng, Luật đấu thầu.

+ Đề nghị sửa sửa khoản 1: "Dự án nạo vét, duy tu luồng hải là hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển được lập Dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở khảo sát, đo đạc hiện trạng luồng"

+ Khoản 2: sửa "Áp dụng hình thức đấu thầu đốiv ới Dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trình tự tổ chức đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên quan khác của pháp luật.
· CV Bình Thuận
Điều 20b có nhiều điểm chưa phù hợp với Luật quàn lý sử dụng tài sàn NN (Điều 2, 6, 17, 26, 32); Luật Đầu tư (Điều 67, 69); Luật Ngân sách NN (Điều 11, 24); Luật đấu thầu (Điều 1, 20); Luật xây dựng (Điều 3, 4, 10, 35)
· Đại học  HH

Điểm e: thêm từ "thực tế"
	Cần xem xét lại điều này (bỏ)

	Điều 21. Quản lý phí, lệ phí hàng hải

1. Việc quản lý phí, lệ phí liên quan đến việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

2. Bộ Tài chính quy định mức trích nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng cảng biển được đầu tư bằng vốn huy động của doanh nghiệp và việc hoàn trả vốn đầu tư khi chuyển giao quyền quản lý, khai thác luồng cho Cục Hàng hải Việt Nam do doanh nghiệp đầu tư, khai thác để bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải.
	- Cty BĐATHH 1

Khoản 2: sửa "….khai thác luồng cho Bộ GTVT"
· Hiệp hội cảng biển
Phí, lệ phí cần được quy định xem xét và điều chỉnh thường xuyên hơn cho phù hợp.
	Giữ nguyên

	Mục 4

QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẦU, BẾN CẢNG BIỂN ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC
	· Cty MTV cảng SG

+ Về kết cấu hạ tầng cảng biển cho thuê

+ Về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thuê

+ Về giá thuê
- vinalines

Đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ "kết cấu hạ tầng bến cảng" và cụm từ "phương thức cho thuê khai thác".
	

	Điều 21a. Nguyên tắc quản lý khai thác 

1. Bến cảng, cầu cảng do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước được cho thuê khai thác từng phần hoặc toàn bộ và thực hiện theo nguyên tắc sau đây: 

a) Đối với bến cảng, cầu cảng đã đưa vào khai thác trước ngày 01 tháng 9 năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trường hợp cho thuê thì thực hiện theo Nghị định này;

b) Đối với bến cảng, cầu cảng đưa vào khai thác từ ngày 01 tháng 9 năm 2006, thực hiện đấu thầu cho thuê theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về đấu thầu.

 2. Nguồn thu từ việc cho thuê này là nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước, được sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và được ưu tiên để đầu tư phát triển và quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển.

3. Cấp quyết định đầu tư xây dựng cảng biển (Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh) có quyền tổ chức cho thuê quản lý khai thác bến cảng, cầu cảng và Quyết định thành lập Cơ quan quản lý cảng.


	· Vinalines

Khoản 1 điểm a: sửa "Đối với kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng đã đưa vào khai thác trước ngày 01 tháng 9 năm 2006, giao cho các doanh nghiệp đang quản lý khai thác được tiếp tục quản lý khai thác".

· Cảng Hải Phòng

Đề nghị bỏ mốc ngày 01/9/2006 và thay bằng ngày có hiệu lực của Nghị định này.
- Đại học HH

Khoản 1 điểm a: bỏ từ "cầu cảng"
	Giữ nguyên;

Giữ nguyên

Giữ nguyên



	Điều 21b. Phương án cho thuê khai thác
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án cho thuê khai thác, nội dung chính của phương án gồm:

a) Tên tổ chức cho thuê;
b) Danh mục và đặc tính kỹ thuật tài sản thuê,
c) Giá trị tài sản cho thuê;

d) Thời hạn cho thuê;

đ)  Giá cho thuê;

e)  Điều kiện cho thuê;

f)  Khả năng thu hồi vốn đầu tư;

g) Quyền hạn, trách nhiệm của bên thuê và bên cho thuê .

h) Hình thức lựa chọn nhà thầu cho thuê khai thác;

k) Hình thức hợp đồng;

l) Thời gian tổ chức đấu thầu cho thuê khai thác;

2. Đối với cầu, bến cảng biển đang được đầu tư xây dựng, trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải lập phương án cho thuê. Chi phí lập phương án cho thuê khai thác được tính trong chi phí dự án đầu tư.
3. Cấp quyết định đầu tư xây dựng cầu, bến cảng biển có quyền phê duyệt phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cầu, bến cảng biển đó. Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cho thuê và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.


	· Vinalines

Đề nghị gộp 3 khoản như sau: "Trước khi đưa kết cấu hạ tầng bến cảng vào sử dụng, chủ đầu tư phải lập phương án cho thuê khai thác trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt với những nội dung chính sau:

…….."
· Phòng QLKCHT

Khoản 1: bổ sung "chủ đầu tư …lập hoặc thuê tư vấn lập phương…"

Khoản 1 điểm đ: sửa thành "giá cho thuê"

Bổ sung thêm: chi phí lập phương án thuê khai thác được tính trong chi phí dự án đầu tư .
- Hiệp hội cảng biển: khoản 1 xem xét ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước đấu thầu thuê khai thác  hạ tầng được đầu tư bằng vốn ngân sách.
+ Khoản 2: 
Yêu cầu bên thuê phải có kinh nghiệm, năng lực về tài chính để đáp ứng nhu cầu khai thác hiệu quả
	Giữ nguyên

Tiếp thu

Tiếp thu

Giữ nguyên

Giữ nguyên


	Điều 21c. Giá cho thuê khai thác bến cảng, cầu cảng

1. Giá cho thuê khai thác bến cảng, cầu cảng gồm:
a) Giá thu cố định là giá tính trên cơ sở giá trị khấu hao tài sản theo quy định. Thời gian sử dụng bến cảng, cầu cảng để tính giá thuê tối đa là 50 năm.

b) Giá thu thay đổi là giá thu theo tỷ lệ phần trăm hàng năm của doanh thu khai thác bến cảng, cầu cảng được thuê. 

2. Giá cho thuê được điều chỉnh 05 năm một lần hoặc trong trường hợp có biến động thị truờng hoặc lạm phát với tỷ lệ trên 10%/năm. Chủ đầu tư bến cảng, cầu cảng phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét điều chỉnh giá cho thuê phù hợp.

3. Giá thuê khai thác bến cảng, cầu cảng phải được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư bến cảng, cầu cảng đó phê duyệt.
	· Vinalines

+ Sửa tên điều "Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng"

+ Sửa "Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng quy định…..gồm hai yếu tố được xác định như sau:

+ Khoản 1 điểm a: bổ sung "….sử dụng kết cấu hạ tầng bến cảng để tính giá cho thuê…"

+ Khoản 1 điểm b: sửa "giá thu thay đổi là giá thu theo tỷ lệ phần trăm của doanh nghiệp khai thác kết cấu hạ tầng hàng năm"

Làm rõ tỷ lệ phần trăm.
+ Khoản 2: làm rõ "biến động thị trường" và sửa đoạn cuối "….chủ đầu tư kết cấu hạ tầng bến cảng trình cấp …tư xem xét phê duyệt giá cho thuê điều chỉnh"
· Hiệp hội cảng biển: trách nhiệm bên thuê cần bao gồm cả việc đảm bảo điều kiện CSHT luồng lạch và giao thông ra vào cảng.
+ Đề nghị không đưa tỷ lệ thu cố định vào Dự thảo.
	Tiếp thu
Sửa

Giữ nguyên

Tiếp thu

Giữ nguyên

	Điều 21d:  Lựa chọn Bên thuê khai thác
Tổ chức, cá nhân thuê khai thác cầu, bến cảng biển phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
2. Có đủ kinh nghiệm quản lý khai thác cảng biển;

3. Có đủ năng lực về tài chính;

4.Có đủ nhân sự để quản lý khai thác cầu, bến cảng biển;

5. Có phương án khai thác cảng biển hiệu quả;

6. Có giá cao nhất trong các giá dự thầu và không thấp hơn mức giá đã được phê duyệt trong phương án cho thuê khai thác.
	· Phòng QLKCHT

+ Đề nghị đổi thành "Lựa chọn đơn vị thuê khai thác".

+ Khoản 6: sửa "Có giá …không thấp hơn mức giá thuê đã được phê duyệt trong Phương án thuê khai thác.
- Hiệp hội cảng biển: Cơ quan ủy quyền cho thuê cần được xác định và cần có chức năng và năng lực quản lý kinh doanh.
	Giữ nguyên;
Tiếp thu;

Giữ nguyên



	Điều 21đ: Trình tự tổ chức đấu thầu cho thuê khai thác 

Trình tự tổ chức đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên quan khác của pháp luật. 
	· Vinalines

+ bổ sung tên điều "…thuê khai thác"

+ Bỏ đoạn cuối "chủ đầu tư…pháp luật".

· Phòng QLKCHT

Chuyển câu: "chủ đầu tư trình …pháp luật" lên Điều 21b
	Tiếp thu
Tiếp thu

Tiếp thu

	Điều 21e . Hợp đồng cho thuê 

1. Việc thuê khai thác bến cảng, cầu cảng phải được thực hiện theo hợp đồng do hai bên thỏa thuận ký kết trên cơ sở kết quả đấu thầu đã được phê duyệt và phải phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật.. 
2. Hợp đồng cho thuê bao gồm các nội dung chính dưới đây:

a)  Tên, địa chỉ, số tài khoản của Bên cho thuê;

b) Tên, địa chỉ, số tài khoản Bên thuê;

c) Thời hạn cho thuê

d) Giá cho thuê, điều kiện, phương thức thanh toán;

e) Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê và 
Bên thuê;

f) Danh mục tài sản cho thuê;

g) Điều kiện điều chỉnh giá cho thuê;

h) Xử lý tranh chấp.
	· Vinalines

Đề nghị gộp khoản 3 và 1: "Hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng phải được xây dựng trên cơ sở kết quả đấu thầu đã được phê duyệt và phải phù hợp với các quy định của pháp luật"
	Tiếp thu

	Điều 21f.Cơ chế tài chính cho thuê cầu, bến cảng biển
 1. Nguồn thu từ cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng được sử dụng cho các mục đích sau:

a)  Chi cho hoạt động quản lý của Bên cho thuê;

b) Chi sửa chữa tài sản thuộc trách nhiệm của Bên cho thuê;

c) Chi nâng cấp, mở rộng, cải tạo cầu, bến cảng biển.

d) Chi đầu tư xây dựng mới cầu,bến cảng biển và các mục đích khác để phát triển ngành hàng hải.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định cơ chế tài chính về thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước.
	· Vinalines

+ Sửa tên điều: Nguyên tắc tài chính đối với nguồn thu từ cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng

+ Khoản 2: thay cụm "cơ chế tài chính" bằng "nguyên tắc tài chính…"
	Xem xét;

Xem xét

	Điều 21g. Cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu, bến cảng biển

1. Bên thuê có quyền cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài thuê lại một phần kết cấu hạ tầng cầu, bến cảng biển đã thuê để trực tiếp khai thác theo quy định của Nghị định này và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư trước khi tiến hành cho thuê lại;

 2. Việc cho thuê lại kết cấu hạ tầng cảng biển được thực hiện thông qua hợp đồng. Hợp đồng cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu, bến cảng biển phải đảm bảo nguyên tắc, quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và không trái với nội dung hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

d. Bên thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc cho thuê lại của mình. 

e. Bên thuê lại kết cấu hạ tầng cảng biển không được cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển đã thuê.
	· Vinalines

+ Khoản 1: bổ sung" …..này và phải được …thuận bằng văn bản của Bên cho thuê trước…"

+ Khoản 2: sửa " việc cho thuê…pháp luật và không trái…đã ký với Bên cho thuê"
	Tiêp thu “phải”

Giữ nguyên để tránh nhầm lẫn với bên thuê thứ cấp

	Điều 21h. Tổ chức quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu, bến cảng biển
1. Tổ chức thực hiện quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu, bến cảng biển là Ban quản lý khai thác cảng do chủ đầu tư quyết định thành lập. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Quản lý cảng được trích từ nguồn cho thuê cầu, bến cảng biển đó.
2. Ban quản lý khai thác cảng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:
	· Vinalines

+ Tên điều: bổ sung "….tầng bến cảng"

+ Khoản 1 sửa: "Chủ đầu tư thành lập Ban quản khai thác cảng để quản lý việc khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng. Nguồn kinh phí hoạt động …cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng"


	Xem xét sử dụng thống nhất một trong hai khái niệm “cầu, bến cảng biển” hoặc kết cấu hạ tầng bến cảng biển”

	a) Quản lý tài sản nhà nước và các hoạt động trong phạm vi cầu, bến cảng biển cho thuê; 

b) Xây dựng nội quy khai thác cảng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

c) Giám sát việc thực hiện hợp đồng thuê khai thác;
d) Xây dựng quy chế quản lý kiểm tra, giám sát sửa chữa, nâng cấp, phát triển cảng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

đ) Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển thường xuyên và định kỳ nhằm bảo đảm sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển đúng mục đích, phù hợp với tính năng kỹ thuật theo quy định.

e) Tổ chức thu tiền thuê kết cấu hạ tầng cảng biển;.

f) yêu cầu Bên thuê tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật khai thác, duy tu bảo dưỡng và sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển theo quy định; trường hợp Bên thuê không chấp hành thì báo cáo chủ đầu tư để giải quyết. 

g)  Phối hợp với bên khai thác xử lý những trường hợp xảy ra sự cố gây hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng cảng biển. Tổ chức giám sát việc sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng kết cấu hạ tầng cảng biển trong phạm vi quản lý.

h) Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý chuyên ngành khi phát hiện độ sâu luồng, vũng quay tàu, hệ thống báo hiệu hàng hải không đảm bảo theo thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

i) Tiếp nhận và đề xuất phương án thiết kế, xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp phát triển cảng khi có yêu cầu của bên khai thác hoặc đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. 

j) Tổ chức, đôn đốc giám sát bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn trong phạm vi cảng. 

k) Tổng hợp tình hình kinh doanh tại cảng và định kỳ báo cáo cho chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

	Khoản 2 điểm f: "Yêu cầu….; trường hợp Bên thuê không tuân thủ thì báo cáo Chủ đầu tư giải quyết"
	Tiếp thu

	Chương III

HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

Mục 1

THỦ TỤC TÀU THUYỀN VÀO VÀ RỜI CẢNG BIỂN
	· Phòng Vận tải và Dịch vụ

+ Đề nghị bổ sung: Điều… Thủ tục điện tử
Thủ tục đối với tàu thuyền khi đến, rời cảng quy định tại Mục 1 có thể thực hiện bằng giấy hoặc thông qua thủ tục điện tử. Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện thủ tục điện tử tại cảng biển. Hiện nay, thủ tục đối với hàng hóa, người đều đã được các Ngành hải quan, Biên phòng triển khai thực hiện và kết quả được doanh nghiệp, cơ quan nhà nước ủng hộ và là xu hướng tất yếu trong thời gian tới.

+ Đề nghị bổ sung mục liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
· CV Bình Thuận: sửa đổi vì thủ tục không chi quy định tại Mục này
	Đã quy định rồi

	Điều 22. Yêu cầu chung đối với tàu thuyền vào cảng biển

1. Tất cả các loại tàu thuyền nước ngoài, không phân biệt lớn nhỏ, quốc tịch và mục đích sử dụng chỉ được phép vào, rời cảng biển khi có đủ điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Tất cả các loại tàu thuyền nước ngoài chỉ được vào các cảng  biển đã được công bố và bến cảng, cầu cảng đã được phép đưa vào hoạt động để bốc, dỡ hàng hoá hoặc đón, trả hành khách.
	· CV Bình Thuận
Khoản 1: bổ sung "…được phép vào, rời cảng biển…"
· CV Nha Trang

Khoản 2: bỏ cụm "để bốc, dỡ hàng hóa hoặc đón, trả hành khách"
Bổ sung thêm quy định: "Đối với loại tàu thuyền buồm hoặc tàu thuyền du lịch có tổng dung tích dưới 200 thì Giám đốc CVHH căn cứ vào điều kiện thực tế tại khu vực để xem xét chỉ định vị trí neo đậu ngoài vùng nước cảng biển nhưng phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường"
· Đại học Hh
Khoản 2: sửa "tất cả tàu thuyền chỉ được vào các cảng biển đã được công bố để thực hiện các dịch vụ hàng hải tại bến cảng đã được phép đưa vào hoạt động"
	Tiếp thu
Giữ nguyên;

Xem xét bổ sung quy định miễn giảm thủ tục;

Giữ nguyên

	Điều 23. Thủ tục xin phép đến vào, rời cảng biển đối với một số loại tàu thuyền đặc thù 

1. Đối với tàu quân sự nước ngoài, thủ tục thực hiện theo quy định của Chính phủ về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Đối với tàu biển nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu vận chuyển chất phóng xạ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho phép, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Đối với tàu thuyền nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời chính thức của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm thủ tục theo quy định riêng. 

4. Tàu thuyền nước ngoài xin đến cảng để thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt trong cảng, huấn luyện, văn hóa, thể thao, xây dựng công trình biển và khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên trong vùng biển Việt Nam đều phải xuất trình Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền liên quan của Việt Nam.
5. Đối với tàu thuyền vào cảng để chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền cứu được trên biển và lưu lại cảng biển không quá 12h, được làm thủ tục vào, rời cảng một lần và chỉ phải nộp cảng vụ hàng hải các loại giấy tờ sau: 

- Bản khai chung (Phụ lục I);

- Danh sách thuyền viên (Phụ lục II);

- Danh sách hành khách (nếu có- Phụ lục III). 

6. Đối với tàu chuyên dùng của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện thay thả báo hiệu hàng hải, duy tu, bảo dưỡng luồng hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, được miễn thủ tục vào, rời cảng theo quy định, nhưng phải thông báo cho cảng vụ hàng hải khu vực biết.
	- CV HH Kiên Giang
Đề nghị quy định lại rõ với tàu thủy sản chuyên dùng theo luật thủy sản vào cảng nhận hàng phải có giấy phép của Cục KT và BVNLTS. Vấn đề này trái với quy định về thủ tục cho tàu đến và rời cảng biển.

· Cv HCM

Đề nghị quy định rõ về cơ quan có thẩm quyền đối với từng trường hợp để tạo điều kiện cho triển khai thực hiện

· CV Bình thuận
Khoản 4 quy định "phải xuất ….Việt nam" là không rõ ràng, đề nghị quy định cụ thể trong từng hoạt động hàng hải phải xin phép, cơ quan có thẩm quyền liên quan của Vn là cơ quan nào.
· CV Quảng Trị
Khoản 5: Bổ sung "....nộp cho Cảng vụ..." 
· CV Bình thuận

Đề nghị chỉ miễn thủ tục cho tàu của đơn vị bảo đảm trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp
· Cty BĐATHH 1

Khoản 6: sửa thành "tàu chuyên dùng của Cty BĐATHH hàng hải thực hiện công tác bảo đảm an toàn hàng hải, được miễn thủ tục vào, rời cảng theo quy định, nhưng phải thông bảo cho cảng vụ hàng hải khu vực biết"
· Cty BĐATHH II

Khoản 6: bổ sung "…của các Công ty …bảo dưỡng luồng, khảo sát, tiếp tế kiểm tra …."
· CV HCM

Khoản 6: sửa "Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải" thành "Doanh nghiệp"
	Giữ nguyên;
Giữ nguyên

Giữ nguyên

Giữ nguyên;

Xem xét;

Xem xét;

	Mục 2

THỦ TỤC TÀU THUYỀN ĐẾN VÀ RỜI 

CẢNG BIỂN
	
	

	Điều 24. Thông báo tàu thuyền đến cảng biển

1. Trước khi tàu thuyền dự kiến đến cảng, chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là người làm thủ tục ) phải thông báo gửi cho Cảng vụ hàng hải nơi tàu đến biết những thông tin ban đầu về tàu đến cảng theo quy định dưới đây:
a) Nội dung thông báo:

- Tên, quốc tịch, hô hiệu, nơi đăng ký của tàu và tên chủ tàu;

- Chiều dài, chiều rộng, chiều cao và mớn nước lớn nhất của tàu khi đến cảng;

- Tổng dung tích, trọng tải toàn phần; số lượng và loại hàng hóa chở trên tàu; 

- Số lượng thuyền viên, hành khách và những người khác đi theo tàu;

- Tên cảng rời cuối cùng và thời gian dự kiến tàu đến cảng; cấp độ an ninh tàu biển đang áp dụng trên tàu theo quy định;

- Mục đích đến cảng. Đối với tàu thuyền nước ngoài đến Việt Nam quy định tại Điều 23 Nghị định này khi đến cảng phải xuất trình giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền liên quan của Việt Nam;

- Tên đại lý của chủ tàu tại Việt Nam (nếu có). 

Người làm thủ tục có thể sử dụng mẫu “Bản khai chung” quy định tại Phụ lục I Nghị định này để thông báo tàu đến cảng.

b) Thời gian thông báo:

- Đối với tất cả các loại tàu thuyền, trừ các tàu quy định tại đoạn 2 điểm này: chậm nhất 8h trước khi tàu dự kiến đến cảng;
- Đối với tàu thuyền lần đầu tiên đến cảng biển Việt Nam, tàu quân sự, tàu biển có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu vận chuyển chất phóng xạ, tàu thuyền đến theo lời mời chính thức của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: chậm nhất 24 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng.
2a. Tàu hàng có tổng dung tích 500 GT trở lên, tàu khách và giàn khoan di động ngoài khơi hoạt động tuyến quốc tế phải gửi cảng vụ hàng hải Bản khai an ninh tàu biển (theo mẫu tại Phụ lục XIII ) chậm nhất 24h trước khi tàu dự kiến đến cảng.

2. Việc thông báo tàu thuyền đến cảng biển quy định tại khoản 1 Điều này được miễn thực hiện đối với tàu thuyền sau đây:

a) Phương tiện thủy nội địa, tàu công vụ, tàu cá và tàu quân sự Việt Nam;

b) Tàu thuyền khác đến cảng trong các trường hợp sau đây:

- Cấp cứu thuyền viên, hành khách trên tàu;

- Tránh bão;

- Chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền đã cứu được trên biển; 

- Khắc phục hậu quả sự cố, tai nạn hàng hải;

- Các trường hợp cấp thiết khác.

c) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản này, thuyền trưởng phải báo ngay với Cảng vụ hàng hải tại khu vực hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nơi gần nhất (nếu tàu đến vị trí ngoài vùng nước cảng biển) về lý do tàu đến cảng.
	· Thanh tra HH
+ Khoản 1 điểm a: bổ sung "…mớn nước lớn nhất…"

+ Bỏ cụm "nơi đăng ký của tàu" hoặc thay bẳng "Cảng đăng ký".

· CV HCM: đồng ý với quan điểm Vụ KCHT
· Hiệp hội cảng biển: phụ lục 1 nên quy định tàu phải kê khai trước bến cảng đến cụ thể
·  CV Nam Định

Khoản 1 điểm b: đối với tất cả các loại tàu thuyền, trừ các tàu quy định tại khoản 2 chưa quy định cụ thể thời gian chậm nhất là bao nhiêu thì phải thông báo cho cảng vụ HH dự kiến tàu đến cảng.
· CV Bình Thuận
Sửa đổi từ "cảng" thành "Vùng nước cảng biển"

· CV Quảng  Ninh

Bổ sung "...đoạn 2 điểm này: chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng.

Đề nghị xem xét bổ sung thời gian gửi Bản khai an ninh tàu biển (theo quy định hiện hành thì 24h trước khi đến vị trí đón trả hoa tiêu)
· CV Cà Mau

Khoản 2: bổ sung "Thời gian thông báo tàu thuyền đến cảng".
· Thanh tra HH
+ Khoản 2 điểm a: đề nghị bỏ

· CV Bình Thuận

Bổ sung 01 bản khai hàng hóa nguy hiểm nộp Biên phòng Cửa khẩu cho phù hợp quy định NĐ 50

· CV Nha Trang

Bổ sung Khoản 2 điểm c: "Phương tiện thủy nội địa có chở hàng đến cảng biển tử một vùng nước cảng biển khác phải thông báo cho Cảng vụ HH tại khu vực biết trước khi vào vùng nước cảng biển"
	Tiếp thu;

Giữ nguyên;

Tiếp thu;

Xem xét

Tiếp thu, bổ sung khoản 2a;
Xem xét;

Giữ nguyên vì khoản 2 đã miến thông báo cho loại tàu này;



	Điều 25. Xác báo tàu thuyền đến cảng biển

1. Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu dự kiến đến vùng đón trả hoa tiêu, người làm thủ tục phải xác báo cho Cảng vụ hàng hải liên quan biết chính xác thời gian tàu đến. Trường hợp có người ốm, người chết, người cứu vớt được trên biển, người vượt biên ở trên tàu, thì trong lần xác báo cuối cùng này chủ tàu phải thông báo rõ tên, tuổi, quốc tịch, tình trạng bệnh tật, lý do tử vong và các yêu cầu liên quan khác.

2. Đối với tàu thuyền nhập cảnh thì sau khi nhận được xác báo của người làm thủ tục, Cảng vụ hàng hải liên quan phải thông báo ngay cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác biết để phối hợp.
	- CV Cà Mau

Khoản 1: đề nghị thống nhất lấy mốc "Vùng đón trả hoa tiêu (phao số 0)" để xác định thời gian thông báo, xác báo tàu đến, điều động tàu vào cảng.

- Thanh tra HH

+ Nên đưa ra khái niệm chuẩn về "vượt biên"

+ Không nên bỏ "người cứu vớt được trên biển".
- CV Nha Trang

Khoản 1: bỏ cụm "người cứu vớt được trên biển"
	???

	Điều 26. Điều động tàu thuyền vào cảng biển 

1. Giám đốc Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm chỉ định vị trí neo đậu cho tàu thuyền trong vùng nước cảng, chậm nhất 02 giờ, kể từ khi nhận được xác thông báo tàu đã đến vị trí đón trả hoa tiêu. Trường hợp tàu thuyền nhập cảnh, ngay sau khi quyết định điều động tàu vào cảng, Cảng vụ hàng hải còn phải báo cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác biết thời gian và vị trí được chỉ định cho tàu vào neo đậu tại cảng.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải căn cứ vào loại tàu, cỡ tàu, loại hàng hoá, cầu cảng và kế hoạch điều độ của cảng, chỉ định cho tàu vị trí neo đậu để bốc, dỡ hàng hoá và đón trả hành khách. Chỉ có Giám đốc Cảng vụ hàng hải mới có quyền thay đổi vị trí neo đậu đã chỉ định cho tàu thuyền.

3. Việc điều động tàu thuyền vào cảng biển thực hiện theo Lệnh điều động của Giám đốc cảng vụ hàng hải (Phụ lục XI)??.
	· CV HCM
Khoản 1: đề nghị sửa thành 01 giờ
· CV Nha Trang

Đề nghị chuyển quy định sang Điều 37 và quy định Lệnh điều động có thể sử dụng dưới hình thức văn bản theo biểu mẫu hoặc dưới hình thức khác.
- Thanh tra HH

Khoản 3 Phụ lục XI không phải là Lệnh điều động
· CV HCM
Khoản 3: Bổ sung "Việc ...biển, thay đổi vị trí neo đậu, chuyển bến cảng, bến phao thực hiện..."
	Giữ nguyên;

Nếu bổ sung thì mọi di chuyển đều phải có Lệnh điều động thì có thuận tiaạn không?



	Điều 27. Địa điểm, thời hạn và giấy tờ làm thủ tục tàu thuyền vào cảng biển

1. Tàu thuyền Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa:

a) Địa điểm làm thủ tục: trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải;

b) Thời hạn làm thủ tục của người làm thủ tục chủ tàu: chậm nhất là 02 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các trí khác trong vùng nước cảng;

c) Thời hạn làm thủ tục của Cảng vụ hàng hải:

- Đối với tàu biển: chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ dưới đây:

+ Các giấy tờ phải nộp (bản chính):

. 01 Bản khai chung (Phụ lục I);

. 01 Danh sách thuyền viên (Phụ lục II);

. 01 Danh sách hành khách (nếu có - Phụ lục III);

. Giấy phép rời cảng cuối cùng (Phụ lục XI).????
+ Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính):

. Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền;

. Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định;

. Sổ thuyền viên;

. Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên theo quy định. 

+ Đối với các loại tàu thuyền khác, giấy tờ phải nộp và xuất trình thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. 

d) Việc làm thủ tục vào cảng đối với tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa quy định tại khoản này do Cảng vụ hàng hải thực hiện. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của tàu thuyền theo quy định có liên quan của pháp luật.

2. Tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh:

a) Địa điểm làm thủ tục: trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải, trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này. 

b) Các trường hợp làm thủ tục tại tàu:

- Tàu khách;

- Trường hợp có đủ cơ sở để nghi ngờ tính xác thực khai báo về kiểm dịch của chủ tàu hoặc trước khi đến Việt Nam tàu đó rời cảng cuối cùng ở những khu vực có dịch bệnh của người, động vật và thực vật thì các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan tiến hành thủ tục tại vùng kiểm dịch. 

Trong cả hai trường hợp này, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đó phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải và người làm thủ tục chủ tàu biết.

c) Thời hạn làm thủ tục của người làm thủ tục: chậm nhất 02 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu an toàn tại vị trí theo chỉ định của Giám đốc Cảng vụ hàng hải.

d) Thời hạn làm thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành: chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ dưới đây:

- Các giấy tờ phải nộp (bản chính):

+ 03 bản khai chung (Phụ lục I) nộp cho Cảng vụ hàng hải, Biên phòng cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu;

+ 03 danh sách thuyền viên (Phụ lục II) nộp cho Cảng vụ hàng hải, Biên phòng cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu;

+ 01 danh sách hành khách (nếu có - Phụ lục III) nộp cho Biên phòng cửa khẩu;

+ 01 bản khai hàng hoá (Phụ lục IV) nộp cho Hải quan cửa khẩu;

+ 02 bản khai hàng hoá nguy hiểm (nếu có - Phụ lục V) nội cho Hải quan cửa khẩu và Cảng vụ hàng hải;

+ 01 bản khai dự trữ của tàu (Phụ lục VI) nộp cho Hải quan cửa khẩu;

+ 01 bản khai hành lý thuyền viên (Phụ lục VII) nộp cho Hải quan cửa khẩu;

+ 01 bản khai kiểm dịch y tế (Phụ lục VIII) nộp cho cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế;

+ 01 bản khai kiểm dịch thực vật (nếu có - Phụ lục IX) nộp cho cơ quan kiểm dịch thực vật;

+ 01 bản khai kiểm dịch động vật (nếu có - Phụ lục X) nộp cho cơ quan kiểm dịch động vật;

+ Giấy phép rời cảng cuối cùng (Phụ lục XII) nộp cho Cảng vụ hàng hải.

+ Bản khai an ninh tàu biển theo quy định (Phụ lục XIII - nộp  cảng vụ hàng hải);

- Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính):

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền (trình cảng vụ hàng hải);

+ Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định (trình cảng vụ hàng hải);
+ Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên theo quy định (trình cảng vụ hàng hải);
+ Hộ chiếu thuyền viên (trình biên phòng cửa khẩu);

+  Sổ thuyền viên (trình cảng vụ hàng hải);
+ Phiếu tiêm chủng quốc tế của thuyền viên (trình cơ quan kiểm dịch y tế);

+ Các giấy tờ liên quan đến hàng hóa chở trên tàu (trình hải quan cửa khẩu); 

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế (trình cơ quan kiểm dịch y tế);

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, nếu có (trình cơ quan kiểm dịch thực vật);

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật hoặc Giấy chứng nhận sản phẩm động vật (nếu hàng hoá là sản phẩm động vật) của nước xuất hàng (trình cơ quan kiểm dịch động vật);

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu về ô nhiễm môi trường, nếu là tàu chuyên dùng vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hoá nguy hiểm khác (trình cảng vụ hàng hải);

+ Hộ chiếu, Phiếu tiêm chủng quốc tế của hành khách (nếu có, khi cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan yêu cầu).

+ Giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo quy định (trình cảng vụ hàng hải);

3. Riêng Đối với tàu thuyền có trọng tải từ 200 DWT trở xuống hoạt động mang cờ của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam khi đến cảng biển tại khu vực biên giới của Việt Nam với quốc gia đó, được miễn giảm giấy tờ theo quy định dưới đây: tại khoản này theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 a) Tàu thuyền Trung quốc khi đến khu chuyển tải Vạn Gia - Móng Cái (Quảng Ninh) hoặc tàu thuyền mang cờ quốc tịch Căm-pu-chia khi đến cảng biển Đồng Tháp và Hà Tiên (Kiên Giang) phải nộp, xuất trình các loại giấy tờ sau đây:
- Giấy tờ phải nộp:

+ 01 Bản khai chung (nộp Cảng vụ hàng hải);

+ 01 Danh sách thuyền viên (nộp Cảng vụ hàng hải);

+ 01 Danh sách hành khách ( nếu có - nộp  Biên phòng cửa khẩu);

+ 01 Bản khai hàng hoá, nếu có (nộp hải quan cửa khẩu);

+ 01 Bản khai hành lý của hành khách, nếu có (nộp hải quan cửa khẩu);

-  Giấy tờ phải xuất trình:

+ Giấy Chứng nhận đăng ký tàu thuyền (trình cảng vụ hàng hải);

+ Giấy Chứng nhận về an toàn kỹ thuật hoặc Sổ an toàn kỹ thuật của tàu thuyền (trình cảng vụ hàng hải);

+ Chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng và các sỹ quan boong,, máy (trình cảng vụ hàng hải). 

+ Hộ chiếu thuyền viên hoặc Chứng minh thư, giấy tờ có giá trị tương đương  của thuyền viên, hành khách theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc Hiệp định đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Trung Quốc, Chính phủ Căm-pu-chia (trình biên phòng cửa khẩu);

+ Các giấy tờ liên quan đến hàng hoá trên tàu thuyền và hành lý của thuyền viên, hành khách (nếu có - trình hải quan cửa khẩu).

4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chỉ được yêu cầu chủ tàu nộp, xuất trình những giấy tờ có liên quan đến chức năng quản lý của cơ quan mình theo quy định tại điểm d các khoản 1, 2, 3 Điều này và khi đã hoàn thành thủ tục phải báo ngay cho Cảng vụ hàng hải biết; trường hợp chưa xong phải báo rõ lý do và cách thức giải quyết.

5. Tàu thuyền đã làm thủ tục nhập cảnh ở một cảng của Việt Nam, sau đó đến cảng khác thì không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định tại khoản 2 Điều này. Cảng vụ hàng hải nơi tàu đến căn cứ Giấy phép rời cảng do Cảng vụ hàng hải nơi tàu rời cảng trước đó cấp và Bản khai chung của người làm thủ tục để quyết định cho tàu vào hoạt động tại cảng; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác căn cứ hồ sơ chuyển cảng (nếu có) do cơ quan tương ứng nơi tàu rời cảng trước đó cung cấp để thực hiện nghiệp vụ quản lý của mình theo quy định của pháp luật.

6. Thủ tục vào cảng đối với tàu quân sự và các tàu thuyền khác của nước ngoài đến thăm Việt Nam theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo quy định riêng.
	-Cty BDDATJHH 1

Đề nghị không nêu các nội dung chi tiết về địa danh…, nên đưa vào Thông tư hướng dẫn
· CV Nha Trang
+ Khoản 1 điểm b: đề nghị bổ sung thêm quy định "Trong một số trường hợp đặc biệt, Giám đốc CVHH sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế, có thể gia hạn thời gian làm thủ tục đến cảng của Chủ tàu, nhưng việc gia hạn này vẫn phải đảm bảo việc hoàn thành thủ tục trong thời gian sớm nhất"

+ Khoản 1 điểm c: bổ sung "Giấy phép rời cảng cuối cùng"

· CV Vũng Tàu
Phụ lục XI thành phụ lục XIV
+ Khoản 2 điểm b: bổ sung quy định giao cho Giám đốc CVHH căn cứ vào điều kiện thực tế tại khu vực, đề xuất Cục trưởng chấp thuận các trường hợp phải thực hiện thủ tục tại tàu, nhằm thuận lợi cho công tác quản lý đặc thù của khu vực.

Và quy định: Tàu thuyền chỉ được phép tiến hành các hoạt động khác sau khi đã hoàn thành thủ tục đến cảng.

- CV Nam Định

Khoản 2 điểm d: sửa "nộp cho" thành "nộp".
· CV Quảng  ninh

Khoản 2 điểm b: bổ sung "trong cả hai trường hợp ...và Thuyền trưởng, hoặc đại lý tàu biết"
· Vinalines

Khoản 2 điểm d: thay "hộ chiếu thuyền viên" thành "hộ chiếu xuất nhập cảnh"

· Thanh tra HH

+ xem lại tên các bản khai, danh sách…phù hợp với phụ lục

+ Xem xét tàu nước ngoài có sử dụng "Sổ thuyền viên"
· CV Đồng  Tháp

Bổ sung "Phương tiện thủy nội địa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Vĩnh Xương - Thường Phước do Cảng vụ HH Đồng Tháp làm thủ tục"


	Giữ nguyên
Giữ nguyên

Tiếp thu;

Xem xét

Sửa “người làm thủ tục”

Giữ nguyên;

OK

Giữ nguyên

	Điều 28. Thông báo tàu thuyền rời cảng biển

1. Chậm nhất 02 giờ, trước khi tàu thuyền rời cảng, người làm thủ tục phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải tên tàu và thời gian tàu dự kiến rời cảng.

2. Đối với tàu thuyền xuất cảnh thì ngay sau khi nhận được nội dung thông báo của người làm thủ tục, Cảng vụ hàng hải phải báo ngay cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan biết để kịp thời làm thủ tục xuất cảnh cho tàu.
	
	

	Điều 29. Địa điểm, thời hạn và giấy tờ khi làm thủ tục tàu thuyền rời cảng biển

1. Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa: 

a) Địa điểm làm thủ tục: trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải;

b) Thời hạn làm thủ tục của người làm thủ tục: chậm nhất 02 giờ trước khi tàu rời cảng;

c) Thời hạn làm thủ tục của Cảng vụ hàng hải: chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục chủ tàu đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ quy định dưới đây: 

- Giấy tờ phải nộp (bản chính): 01 Bản khai chung.

- Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):

+ Các giấy chứng nhận của tàu và chứng chỉ khả năng chuyên môn của thuyền viên (nếu thay đổi so với khi đến); 

+ Các giấy tờ liên quan đến xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật. 

d) Việc làm thủ tục rời vào cảng đối với tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa quy định tại khoản này do Cảng vụ hàng hải thực hiện. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định có liên quan của pháp luật.

2. Tàu thuyền xuất cảnh:

a) Địa điểm làm thủ tục: trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải;

Riêng đối với tàu khách thì địa điểm làm thủ tục có thể là tại tàu nhưng chỉ do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có yêu cầu thực hiện.

b) Thời hạn làm thủ tục của người làm thủ tục: chậm nhất 02 giờ trước khi tàu rời cảng. Riêng tàu khách và tàu chuyên tuyến, chậm nhất là ngay trước thời điểm tàu chuẩn bị rời cảng;

c) Thời hạn làm thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành: chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ dưới đây:

- Các giấy tờ phải nộp (bản chính):

+ 03 bản khai chung, nộp cho cảng vụ hàng hải, biên phòng cửa khẩu, hải quan cửa khẩu;

+ 03 danh sách thuyền viên (nếu thay đổi so với khi đến) nộp cho cảng vụ hàng hải, biên phòng cửa khẩu, hải quan cửa khẩu;

+ 01 danh sách hành khách (nếu thay đổi so với khi đến) nộp cho Biên phòng cửa khẩu;

+ 01 bản khai dự trữ của tàu nộp cho hải quan cửa khẩu;

+ 01 bản khai hàng hóa (nếu có chở hàng hóa) nộp cho hải quan cửa khẩu;

+ 01 bản khai hành lý hành khách (nếu có) nộp cho hải quan cửa khẩu; riêng đối với hành lý của hành khách trên tàu khách nước ngoài đến cảng và sau đó rời cảng trong cùng một chuyến, thì không áp dụng thủ tục khai báo hải quan;

+ Những giấy tờ do các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đã cấp cho tàu, thuyền viên và hành khách (để thu hồi).

- Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính):

+ Các giấy chứng nhận của tàu (nếu thay đổi so với khi đến - trình cảng vụ hàng hải);

+ Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên (nếu có thay đổi so với khi đến - trình cảng vụ hàng hải);
+ Hộ chiếu thuyền viên, Hộ chiếu của hành khách (trình biên phòng cửa khẩu);
+ Phiếu tiêm chủng quốc tế của thuyền viên, hành khách (nếu thay đổi so với khi đến - trình cơ quan kiểm dịch y tế); 

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế (nếu có - trình cơ quan kiểm dịch thực vật);
+ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật hoặc Giấy chứng nhận sản phẩm động vật (nếu có - trình cơ quan kiểm dịch động vật);

+ Các giấy tờ liên quan đến hàng hóa chở trên tàu (trình hải quan cửa khẩu);

+ Các giấy tờ liên quan đến xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ (nếu có) theo quy định của pháp luật (trình cảng vụ hàng hải hoặc cơ quan có liên quan).

d) Việc làm thủ tục cho tàu thuyền Việt Nam đi Căm - Pu - Chia qua của khẩu Vĩnh Xương - Thường Phước do Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp và các cơ quan quản lý chuyên ngành tại của khẩu thực hiện.
	· CV Nam Định

Khoản 1 điểm c: sửa "chủ tàu" thành "người làm thủ tục".
- CV Hải Phòng

Khoản 2 điểm c: bổ sung thêm giấy tờ phải nộp: 02 Bản khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có - Phụ lục V) nộp Hải quan cửa khẩu và Cảng vụ HH.
· Vinalines

Khoản 2 điểm c: thay "hộ chiếu thuyền viên" thành "hộ chiếu xuất nhập cảnh"

· Thanh tra HH

Khoản 2 điểm a: xem lại nghĩa đoạn "riêng …thực hiện".

- CV HH Kiên Giang

Bổ sung khoản mới: Tàu thuyền Việt nam hoạt động tuyến từ bờ ra đảo

a) Địa điểm làm thủ tục: tại tàu

b) Thời gian làm thủ tục của người làm thủ tục: chậm nhất 30 phút trước khi tàu rời cảng.

c) Thời hạn làm thủ tục của Cảng vụ HH: chậm nhất 15 phút, kể từ khi chủ tàu đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ quy định dưới đây:

- Giấy tờ phải nộp (bản chính): 01 Bản khai chung

+ Danh sách thuyền viên;

+ Danh sách hành khách.

- Giấy tờ phải xuất trình (bản chính)

+ Các giấy chứng nhận của tàu và chứng chỉ khả năng chuyên môn của thuyền viên (nếu thay đổi so với khi đến);

+ Các giấy tờ liên quan đến xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật.
- Cty BDDATJHH 1

Đề nghị không nêu các nội dung chi tiết về địa danh…, nên đưa vào Thông tư hướng dẫn

	Tiếp thu;

Tàu rời cảng biển thì có cần không?

Giữ nguyên;

Giữ nguyên

Giữ nguyên

Xem xét

	Điều 30. Địa điểm, thời hạn và giấy tờ làm thủ tục cho tàu thuyền xuất nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi

1. Địa điểm, thời hạn, giấy tờ theo quy định tại các Điều 27 và Điều 29  Nghị định này. Thời hạn làm thủ tục cho tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi được coi là kết thúc kể từ khi đại lý của chủ tàu nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại trụ sở Cảng vụ hàng hải.

2. Các giấy tờ phải nộp và xuất trình được quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo trình tự sau:

a) Khi nhập cảnh, người làm thủ tục phải gửi qua Fax cho Cảng vụ hàng hải các giấy tờ sau đây:

-  01 bản khai chung;

- 01 danh sách thuyền viên;

- 01 giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với ô nhiễm dầu.

b) Khi Cảng vụ hàng hải nhận đủ các giấy tờ quy định tại điểm a khoản này thì cấp Giấy phép rời cảng cho tàu qua đại lý của chủ tàu. Đại lý phải ký cam kết đã nhận Giấy phép rời cảng;

c) Chậm nhất 24 giờ, sau khi trở lại bờ, đại lý của chủ tàu có trách nhiệm nộp đầy đủ các giấy tờ phải nộp (bản chính) và các giấy tờ phải xuất trình (bản sao có xác nhận của thuyền trưởng và dấu của tàu). Ngoài ra còn phải nộp bản sao Giấy phép rời cảng có chữ ký nhận của thuyền trưởng và dấu của tàu.

3. Các quy định của Điều này cũng được áp dụng đối với tàu thuyền nước ngoài khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh ngoài khơi thuộc vùng biển Việt Nam để thực hiện thăm dò, khảo sát, khai thác dầu khí, dịch vụ dầu khí và xây dựng công trình biển.
	- CV Cà Mau

Đề nghị sửa đổi:

Đối với tàu thuyền nước ngoài khi làm thủ tục xuất nhập cảnh ngoài khơi thuộc vùng biển VN để thực hiện thăm dò, khảo sát, khai thác dầu khí, dịch vụ dầu khí và xây dựng công trình biển thì có hai sự lựa chọn;

+ Nếu thời gian tàu thuyền hoạt động hoạt động trên biển ngắn (một vài ngày); chủ động được thời gian, lịch trình hoạt động thì áp dụng theo quy định này.

+ Nếu thời gian hoạt động trên biển dài, xét thấy không chủ động được thời gian và lịch trình chuyển đi thì áp dụng như tàu thuyền ra vào cảng bình thường nhưng sau khi tàu làm xong thủ tục nhập cảnh thì cần phải cấp giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục cho tàu để họ giữ trên tàu khi hoạt động trên biển và trình với các cơ quan kiểm tra, kiểm soát trên biển khi bị kiểm tra.
· CV Bình Thuận
Khoản 1: bỏ từ "thời hạn"

Khoản 3: bổ sung "...này (trừ gửi qua fax Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với ô nhiễm dầu)
+ Bổ sung thêm khoản 4: Các quy định liên quan đến việc cấp Giấy phép rời cảng của Cảng vụ Hàng hải và trách nhiệm sao nộp bản sao Giấy phép rời cảng của người làm thủ tục quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này không áp dụng đối với tàu thuyền chỉ làm thủ tục nhập cảnh đến cảng dầu khí ngoài khơi.
	Đã quy định tại khoản 3 Điều này;

Xem xét

	Điều 30.a. Giấy tờ phải nộp và xuất trình đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa, thuỷ phi cơ của Việt Nam khi vào và rời cảng biển 

1. Phương tiện thủy nội địa: thực hiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa;

2. Tàu cá: thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy sản;

3. Tàu quân sự, tàu công vụ, thuỷ phi cơ và các phương tiện thủy khác: thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan.


	· CV Bình Thuận

Thay từ "đến" thành "rời"
· Thanh tra HH

Khoản 1, 2 là sai, phải "thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hải"
· CV HCM
Khoản 2: sửa thành "Phương tiện thủy nội địa, tàu cá: thủ tục đến và đi tiến hành một lần sau khi phương tiện đến khu vực tập kết hoạch trước khi rời cảng.
· Các giấy tờ phải nộp: bản khai chung, danh sách thuyền viên và hành khách.
· Các giấy tờ phải xuất trình: hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, sổ danh bạ, bằng cấp thuyền viên.
· Giấy cấp phép cho phương tiện là: Giấy phép cập cầu cảng, mạn tàu.
	Giữ nguyên;
Giữ nguyên

Giữ nguyên vì không thể đơn giản hơn Luật chuyên ngành liên quan;

	Điều 31. Điều kiện tàu thuyền rời cảng biển

1. Tàu thuyền chỉ được phép rời cảng sau khi đã hoàn thành các thủ tục quy định tại Điều 29 Nghị định này và được Giám đốc Cảng vụ hàng hải cấp Giấy phép rời cảng theo mẫu quy định tại Phụ lục XI Nghị định này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải không cấp Giấy phép rời cảng cho tàu thuyền trong các trường hợp sau đây:

a) Tàu thuyền không đủ các điều kiện an toàn đi biển cần thiết liên quan đến vỏ tàu, trang thiết bị của tàu, định biên và khả năng chuyên môn của thuyền bộ, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu;
b) Mớn nước thực tế cao hơn giới hạn mớn nước cho phép hoặc tàu nghiêng hơn 08 độ trong trạng thái nổi tự do hoặc vỏ tàu thực sự không kín nước;

c) Tàu thuyền chở hàng rời, ngũ cốc hoặc hàng siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm, hàng xếp trên boong mà chưa có đủ biện pháp phòng hộ cần thiết, phù hợp với nguyên tắc vận chuyển những loại hàng đó;

d) Tàu chưa được sửa chữa, bổ sung các điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của Cảng vụ hàng hải, Thanh tra hàng hải hoặc của cơ quan đăng kiểm tàu biển;

đ) Phát hiện có nguy cơ khác đe doạ sự an toàn của tàu, người, hàng hoá ở trên tàu và môi trường biển;

e) Đã có lệnh bắt giữ tàu biển hoặc hàng hoá ở trên tàu theo quyết định của Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

d) Tàu thuyền bị tạm giữ theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp đã được cấp phép rời cảng, mà tàu thuyền vẫn còn lưu lại ở cảng quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận Giấy phép rời cảng, thì tàu thuyền đó phải làm lại thủ tục rời cảng.

4. Trường hợp tàu thuyền chỉ tạm thời lưu lại cảng trong khoảng thời gian không quá 24 giờ, thuyền trưởng phải báo cho Cảng vụ hàng hải liên quan biết. Cảng vụ hàng hải phải phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan để bố trí làm thủ tục cho tàu vào, rời cảng cùng một lúc.


	- Cty Hoa tiêu KV II

+ Khoản 2 điểm b: sửa "Mớn nước ….hơn 05 độ trong trạng thái nổi….."
· CV Mỹ Tho

Đề nghị mở rộng áp dụng thủ tục vào, rời cảng cùng một lúc đối với tàu thuyền chạy chuyên tuyến trong trường hợp tàu thuyền chỉ lưu lại cảng trong khoảng thời gian không quá 24 giờ (thay vì hiện nay 12 giờ).

· Hiệp hội cảng biển: đề nghị quy định cho tàu chạy chuyên tuyến lưu tại cảng dưới 24h cũng được làm thủ tục vào, rời 1 lần

	Giữ nguyên

Tiếp thu

	Điều 32. Tàu thuyền nước ngoài quá cảnh

1. Thủ tục xin phép, thông báo, xác báo:

a) Thủ tục xin phép:

- Chậm nhất 12 giờ, kể từ thời điểm tàu thuyền dự kiến đến khu neo đậu chờ quá cảnh, người làm thủ tục phải gửi cho Cảng vụ hàng hải tại khu vực đó Giấy xin phép quá cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này. 

- Chậm nhất 02 giờ, kể từ khi nhận được Giấy xin phép quy định tại  điểm a khoản này, Cảng vụ hàng hải phải cấp Giấy phép quá cảnh theo mẫu quy định tại Phụ lục XII; trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b) Thông báo, xác báo: 

Việc thông báo, xác báo thực hiện theo quy định tại các Điều 24, 25 và 28 Nghị định này.

2. Địa điểm, thời hạn và giấy tờ khi làm thủ tục:

a) Địa điểm, thời hạn làm thủ tục theo quy định tại Điều 27 và Điều 29 Nghị định này.

b) Chậm nhất 02 giờ, trước khi bắt đầu việc thực hiện quá cảnh, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Cảng vụ hàng hải quản lý khu vực neo đậu chờ quá cảnh các giấy tờ sau đây:

- Các giấy tờ phải nộp (bản chính):

+ 01 bản khai chung;

+ 01 danh sách thuyền viên (nộp cảng vụ hàng hải);

+ 01 danh sách hành khách (nếu có); 

+ 01 bản khai hàng hoá (nếu có).

- Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính):

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền;

+ Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu thuyền theo quy định;

+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo quy định;

+ Hộ chiếu thuyền viên, Sổ thuyền viên;

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu về ô nhiễm môi trường, nếu là tàu chuyên dùng vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hoá nguy hiểm khác;

+ Hộ chiếu của hành khách (nếu có).

3. Ngay sau khi cấp Giấy phép quá cảnh theo mẫu quy định tại Phụ lục XII Nghị định này, Cảng vụ hàng hải phải thông báo cho các cảng vụ khác có liên quan trên tuyến quá cảnh, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về biên phòng, hải quan, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác để phối hợp quản lý hoạt động quá cảnh của tàu thuyền đó.

4. Việc giải quyết thủ tục cho tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam đi Căm-pu-chia và ngược lại thực hiện theo quy định như sau:

a) Tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam đến Căm-pu-chia qua sông Tiền do Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Vũng Tàu thực hiện.

b) Tàu thuyền nước ngoài từ Căm-pu-chia quá cảnh Việt Nam qua sông Tiền do Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Đồng Tháp thực hiện.


	-Cty BDDATJHH 1

Đề nghị không nêu các nội dung chi tiết về địa danh…, nên đưa vào Thông tư hướng dẫn.
- CV Bình thuận: đề nghị bỏ ý 2, điểm a, khoản 1
- CV Quảng  Ninh: bổ sung chi tiết các giấy tờ phải nộp, xuất trình cho các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cảng

· Vinalines

+ khoản 2 điểm b: thay "hộ chiếu thuyền viên" thành "hộ chiếu xuất nhập cảnh"

Bỏ quy định "Sổ thuyền viên" vì không còn giá trị pháp lý để làm thủ tục nhập cảnh.

CV Nam Định

+ Khoản 2 điểm b: sửa "Cảng vụ" thành "Cảng vụ hàng hải".
· CV Bình Thuận
Bổ sung các giấy tờ phải nộp: Giấy phép rời cảng cuối cùng
· CV HH Kiên Giang

Khoản 4, đề nghị thêm điểm c: "Tàu thuyền Căm-pu-chia quá cảnh Việt Nam qua Hà Tiên, Phú Quốc do Cảng vụ HH Kiên Giang phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Kiên Giang thực hiện.
· Thanh tra HH

Khoản 4 điểm b: thay từ "Vũng tàu" thành "Đồng Tháp"


	Giữ nguyên;

Giữ nguyên;

Tiếp thu

- Nếu đưa vào chi tiết, phải bổ sung số lượng giấy tờ phải nộp, xuất trình;

Giữ nguyên;

Tiếp thu;

Xem xét;

Xem xét;

Tiếp thu

	Điều 33. Thời gian làm thủ tục 

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng 24/24 giờ trong ngày, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.
	
	

	Điều 34. Trình tự và hình thức khai báo thủ tục tàu thuyền đến, rời cảng biển 

1. Việc khai báo để làm thủ tục tàu thuyền vào, rời ra, vào cảng biển, quá cảnh thực hiện theo mẫu biểu quy định tại các Phụ lục Nghị định này. 

2. Việc gửi hoặc chuyển các giấy tờ khai báo cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển có thể thực hiện bằng Fax, phương tiện điện tử, gửi qua bưu điện hoặc chuyển trực tiếp. Trường hợp các loại giấy tờ khai báo của tàu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của quốc gia, vùng lãnh thổ cấp theo quy định được sử dụng thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc thì người làm thủ tục nộp bản phô tô các giấy tờ đó và cung cấp địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đó.

3. Cục Hàng hải Việt Nam  phối hợp với các bộ, ngành liên quan thống nhất tiến hành đầu tư thiết lập, quản lý, khai thác hệ thống công nghệ thông tin chung về khai báo điện tử tại các cảng biển. Kinh phí đầu tư thiết lập hệ thống này được sử dụng bằng vốn nhà nước. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được sử dụng hệ thống công nghệ thông tin chung này để phục vụ việc khai báo điện tử cho tàu thuyền vào, rời cảng biển.


	- CV Nam Định

Sửa thống nhất cụm từ "đến, rời cảng biển" thành "vào, rời".
	Tiếp thu



	Mục 2
DỊCH VỤ SỬ DỤNG HOA TIÊU HÀNG HẢI
	
	

	Điều 35. Các trường hợp được miễn hoa tiêu hàng hải 

1. Tàu thuyền nước ngoài có tổng dung tích dưới 100 (250)GT.
2. Tàu thuyền Việt Nam chở khách, chở dầu, chở khí hóa lỏng có tổng dung tích dưới 1.000GT và tàu thuyền Việt Nam khác có tổng dung tích dưới 2.000 GT.

3. Tàu thuyền có thuyền trưởng là công dân Việt Nam đã được cấp chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải phù hợp với loại tàu và vùng hoa tiêu hàng hải mà tàu đang hoạt động được phép tự dẫn tàu nhưng phải báo trước cho Cảng vụ hàng hải liên quan biết.

4. Thuyền trưởng tàu thuyền quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này có thể yêu cầu hoa tiêu dẫn tàu nếu thấy cần thiết.
	· Cảng Nha Trang

Khoản 2: đề nghị tính toán, bổ sung thêm tiêu chí "tấn trọng tải (DWT)" vì hiện nay các tàu hàng có trọng tải trên 2000 DWT có dung tích dưới 1000GT chở hàng đủ tài - quán tính lớn nên cập cầu thường va chạm mạnh gây hư hỏng cầu cảng.
- Thanh tra HH

Khoản 2: bổ sung "khí hóa lỏng, tàu chở hóa chất" hoặc tàu chở hàng nguy hiểm.
	Giữ nguyên;

Giữ nguyên

	Điều 36. Thời gian Cung cấp dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu

1. Chậm nhất 06 giờ, trước khi dự kiến đón hoa tiêu lên tàu, người làm thủ tục thuyền trưởng hoặc đại lý của chủ tàu, người khai thác tàu gửi yêu cầu cung cấp hoa tiêu đến tổ chức hoa tiêu; trừ các trường hợp khẩn cấp để phòng ngừa tai nạn hàng hải thì thời hạn có thể ngắn hơn. Trường hợp muốn thay đổi giờ đón hoa tiêu hoặc hủy bỏ yêu cầu hoa tiêu thì phải báo cho tổ chức hoa tiêu ít nhất 03 giờ, trước thời điểm dự kiến đón hoa tiêu lên tàu.

2. Tổ chức hoa tiêu có trách nhiệm lập Kế hoạch dẫn tàu hàng ngày trên cơ sở yêu cầu cung cấp hoa tiêu dẫn tàu quy định tại khoản 1 Điều này và trước 16 giờ 00 hàng ngày phải gửi Kế hoạch dẫn tàu của ngày kế tiếp để Cảng vụ hàng hải lập Kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng hoặc di chuyển trong vùng nước cảng. Trường hợp có thay đổi hoặc có yêu phát sinh khác thì phải báo ngay cho cảng vụ hàng hải để kịp thời điều chỉnh Kế hoạch điều động tàu trong ngày. Kế hoạch dẫn tàu hàng ngày gồm các nội dung: tên, quốc tịch, đặc điểm kỹ thuật cơ bản (chiều dài tối đa, chiều cao, tổng dung tích, tổng trọng tải thực, mớn nước mũi/lái ...) của tàu yêu cầu dẫn, vị trí tàu neo đậu, thời gian hoa tiêu lên tàu, cầu cảng hoặc vị trí tàu dự kiến neo đậu, tên hoa tiêu được bố trí dẫn tàu và những nội dung cần thiết khác. 

3. Trên cơ sở Kế hoạch dẫn tàu hàng ngày, cảng vụ hàng hải tiến hành lập Kế hoạch điều động tàu và gửi cho  tổ chức hoa tiêu trước 17 giờ 00 hàng ngày. 

4. Tổ chức hoa tiêu, doanh nghiệp cảng, thuyền trưởng, hoa tiêu và tổ chức, cá nhân liên quan khác có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch điều động tàu của cảng vụ hàng hải.

 5. Hoa tiêu có trách nhiệm chờ tại địa điểm đã được thoả thuận không quá 04 giờ, kể từ thời điểm đã dự kiến đón hoa tiêu lên tàu; nếu quá thời hạn này thì việc yêu cầu hoa tiêu coi như bị hủy bỏ và người yêu cầu hoa tiêu phải trả tiền chờ đợi theo quy định.

6. Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu hoa tiêu Kế hoạch điều động tàu của cảng vụ hàng hải, tổ chức hoa tiêu phải xác báo lại cho Cảng vụ hàng hải, thuyền trưởng hoặc người làm thủ tục, người khai thác tàu về địa điểm và thời gian dự kiến hoa tiêu sẽ lên tàu. Nếu hoa tiêu lên tàu chậm so với thời gian và sai địa điểm đã xác báo mà buộc tàu phải chờ đợi hoặc di chuyển đến địa điểm khác thì tổ chức hoa tiêu đó phải trả tiền chờ đợi của tàu theo quy định.

7. Trường hợp hoa tiêu lên, rời tàu không đúng địa điểm hoặc thời gian đã xác báo theo quy định tại Khoản 6 Điều, thuyền trưởng hoặc đại lý phải thông báo ngay cho cảng vụ hàng hải, tổ chức hoa tiêu biết để có biên pháp giải quyết kịp thời theo quy định.
	- CV Hải Phòng

Khoản 1, 6: thay cụm từ "thuyền trưởng hoặc đại lý của chủ tàu, người khai thác tàu" bằng cụm "người làm thủ tục".
- Công ty HTKV IX

+ Khoản 1: đề nghị bổ sung "chậm nhất 06 giờ, đối với phân cảng xuất dầu thô là 24 giờ…".

+ Khoản 2: đề nghị sửa:

Trước 16 giờ 30 hàng ngày phải thông báo bằng văn bản cho Cảng vụ biết Kế hoạch dẫn tàu của ngày kế tiếp.

Chậm nhất 08 giờ 30 hàng ngày, phải xác báo bằng văn bản cho Cảng vụ biết nếu Kế hoạch dẫn tàu nêu trên có thay đổi.
- PCT Đỗ Đức Tiến

Khoản 2: Hiện nay Thông tư hướng dẫn về cơ chế tài chính thì Cục (Cảng vụ) sẽ đặt hàng sản phẩm công ích đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải nên cần xem xét việc chủ tàu (đại lý) yêu cầu cung cấp hoa tiêu.
· CV Quảng  Ninh
+ Khoản 3 sửa "Trên cơ sở Kế hoạch điều động tàu hàng ngày, cảng vụ hàng hải tiến hành lập Kế hoạch điều động tàu hàng ngày và gửi cho tỏ chức hoa tiêu và trước 17.00 giờ"

+ Khoản 4 sửa: "....Kế hoạch điều động tàu của cảng vụ hàng hải"

+ Khoản 6: bỏ đoạn "sự chấp thuận của cảng vụ hàng hải đối vơi"

- Cty HTKV II

Khoản 6: sửa "Chậm nhất 01 giờ kể từ khi nhận được kế hoạch điều động tàu của Cảng vụ hàng hải…"
+ Khoản 7: bổ sung "...khoản 6 Điều này, Thuyền trưởng hoặc đại lý phải thông báo ngay..

	Tiếp thu;
Xem xét;

Giữ nguyên;

Tiếp thu, sửa

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu

	Điều 36a. Trách nhiệm dẫn tàu của hoa tiêu hàng hải 

1. Hoa tiêu có trách nhiệm:

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về hàng hải và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

b) Chấp hành nghiêm chỉnh việc bố trí dẫn tàu theo Kế hoạch điều động tàu của cảng vụ hàng hải. Trường hợp từ chối dẫn tàu vì lý do chính đáng  phải thông báo ngay cho cảng vụ hàng hải, tổ chức hoa tiêu biết để điều chỉnh  kịp thời theo quy định.

c) Trong khi dẫn tàu, nếu xảy ra tai nạn, sự cố hoặc phát hiện có tai nạn, sự cố, bố trí tàu lai và điều kiện an toàn cập, rời cầu cảng, sự thay đổi tình trạng của báo hiệu hàng hải, điều kiện an toàn trên luồng hàng hải và những sự việc khác không bảo đảm an toàn theo quy định phải thông báo ngay cho cảng vụ hàng hải. 

d) Khuyến cáo thuyền trưởng thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Trường hợp thuyền trưởng không thực hiện theo khuyến cáo phải kịp thời báo cảng vụ hàng hải và tổ chức hoa tiêu biết để giải quyết kịp thời theo quy định.

2. Tổ chức hoa tiêu có trách nhiệm bố trí hoa tiêu dẫn tàu phù hợp với Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được cấp theo quy định  
	- CV Nam Định

+ Khoản 1 điểm b: sửa "…..Trường hợp từ chối dẫn tàu theo kế hoạch vì lý do chính đáng phải thông báo ngay cho tổ chức hoa tiêu, cảng vụ hàng hải biết để điều chỉnh kịp thời.
· CV Quảng  ninh
Khoản 1 điểm b sửa "...theo Kế hoạch điều động tàu của cảng vụ hàng hải. Trường hợp từ chối dẫn tàu vì lý do chính đáng phải thông báo ngay cho cảng vụ hàng hải, tổ chức hoa tiêu biết để điều chỉnh kịp thời theo quy định"
· CV Hà Tĩnh
Khoản 1 điểm b: bỏ đoạn trong ngoặc đơn "bản thân...được)

Thay từ "từ chối" thành "có thể"
+ Khoản 2: sửa "……với Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được cấp theo quy định"
· Vinalines

Đề nghị bỏ quy định này vi đã quy định trong BLHH
	Tiếp thu

Tiếp thu

Giữ nguyên

	Mục 4

HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
	
	

	Điều 37. Yêu cầu đối với hoạt động của tàu thuyền

1. Lệnh điều động của Giám đốc Cảng vụ hàng hải đối với hoạt động của tàu thuyền tại cảng biển đều phải được thực hiện kịp thời, chính xác và đầy đủ. Sau khi nhận được lệnh điều động, nếu xét thấy không đủ điều kiện để thực hiện ngay thì thuyền trưởng có trách nhiệm báo cáo Cảng vụ hàng hải để kịp thời xử lý. Không có lệnh của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, tàu thuyền biển không được phép điều động, neo đậu, di chuyển vị trí trong phạm vi luồng hàng hải, vùng nước trước cầu cảng và các khu vực hạn chế khác do Giám đốc Cảng vụ hàng hải quy định.

2. Khi hoạt động trong vùng nước cảng biển của Việt Nam, mọi tàu thuyền đều phải chấp hành Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển. 

3. Khi tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển, thuyền trưởng phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Duy trì liên lạc với Cảng vụ hàng hải qua máy VHF trên kênh đã được thông báo đồng thời duy trì hoạt động của thiết bị AIS và các thiết bị tương tự khác (nếu có);

b) Chấp hành đầy đủ các quy định về tốc độ qua luồng, dấu hiệu cảnh báo, chế độ cảnh giới và các quy định khác. Phải chủ động di chuyển với tốc độ an toàn khi đi qua các khu vực đang có hoạt động ngầm dưới nước, hoạt động nạo vét luồng lạch, thả phao tiêu, trục vớt cứu hộ, hoạt động nghề cá hoặc khi đi qua khu vực có các tàu thuyền khác đang neo đậu, làm ma-nơ điều động ở khu vực đó;

c) Ngoài các giờ quy định, tàu thuyền không được đi qua luồng hẹp, các khu vực có yêu cầu hạn chế hoặc dưới các đường dây điện cao thế mà độ cao của tàu thuyền vượt quá độ cao tĩnh không cho phép;

d) Máy neo và các thiết bị tương tự khác phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để có thể thực hiện nhanh chóng các mệnh lệnh của thuyền trưởng;

đ) Cấm rê neo, kéo neo ngầm dưới nước khi hoạt động trong luồng, kênh đào, trừ trường hợp khẩn cấp bắt buộc để hạn chế trớn của tàu và tránh tai nạn có thể xảy ra;

e) Thực hiện quy định về sử dụng tàu lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng. Căn cứ điều kiện thực tế và để bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực, Giám đốc Cảng vụ hàng hải quy định cụ thể về số lượng và công suất tàu lai để lai dắt hỗ trợ tàu biển trong vùng nước cảng biển. 

4. Ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều này thì thuyền trưởng hoặc người chỉ huy của tàu thuyền chuyên dùng để nạo vét luồng, lắp đặt báo hiệu hàng hải, khai thác cát, khảo sát, đo đạc hoặc máy đóng cọc, cần cẩu nổi và các thiết bị công trình khác, phải xin phép Cảng vụ hàng hải ở khu vực đó trước khi tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển. Trong khi hoạt động, phải duy trì những dấu hiệu cảnh báo cần thiết và chấp hành mọi chỉ dẫn của Cảng vụ hàng hải. 
5. Nghiêm cấm những người ở trên tàu giao tiếp 
dịch với bất cứ ai ngoài hoa tiêu, đại lý viên và các nhân viên công vụ đang làm thủ tục ở trên tàu trước khi tàu làm xong thủ tục nhập cảnh vào cảng hoặc sau khi đã làm xong thủ tục xuất cảnh rời cảng.


	· CV Hà Tĩnh
Khoàn 1: thay cụm "tàu biển" thành "tàu thuyền"

-Cty BĐATHH 1

Khoản 3 điểm a: giữ nguyên NĐ 71
· CV Quảng Trị

Khoản 3 điểm a: thay cụm "máy AIS" thành "thiết bị nhận dạng tự động"; Thanh tra HH: bổ sung "duy trì liên lạc …và các tàu thuyền khác đang hoạt động trên luồng qua máy VHF…"; PCT Đỗ Đức Tiến: bổ sung "…nếu có hoặc bắt buộc trang bị".
· CV Quảng Bình

Khoản 3 điểm b: bổ sung "…nghề cá hoặc khi đi qua khu vực có các tàu…"

· Cty BĐATHH II

Khoản 4: bỏ cụm "lắp đặt báo hiệu hàng hải", "khảo sát, đo đạc"

· Cty BĐATHH 1

+ Khoản 4: bổ sung nội dung "riêng các phương tiện của công ty BĐATHH thực hiệ các nhiệm vụ BĐATHH chỉ cần thông báo cho cảng vụ HH khu vực trước khi tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển"
· CV Vũng Tàu
Khoản 4: bổ sung "...tàu thuyền di chuyển đến các bến trong vùng nước cảng để xếp dỡ hàng hóa, sửa chữa tiếp nhận vật tư nhiên liệu; hoạc tàu thuyền chuyên dùng..."
· CV Bình thuận

+ Khoản 4: bổ sung "...cẩu nối, lai dắt hỗ trợ tàu thuyền tại cảng và các ...."; bổ sung "...duy trì đèn, tín hiệu.."
+ Đề nghị bổ sung khoản 6: Đối với việc hạ thủy tàu biển, xếp dỡ các cấu kiện siêu trường - siêu trọng, lai kéo tàu biển bị mất khả năng điều động hoặc các trường hợp đặc biệt khác mà có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn hàng hải trong phạm vi vùng nước cảng biển, các đơn vị liên quan phải lập và trình Phương án bảo đảm an toàn hàng hải để Cảng vụ hàng hải xem xét, chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện.
	Tiếp thu

Giữ nguyên
Tiếp thu một phần

Tiếp thu
Giữ nguyên

Giữ nguyên

Giữ nguyên

Giữ nguyên;

Giữ nguyên vì cảng vụ có quyền yêu cầu nếu muốn

	Điều 38. Yêu cầu đối với việc neo đậu của tàu thuyền

1. Khi tàu thuyền trôi dạt hoặc bị thay đổi vị trí neo đậu do các nguyên nhân khách quan thì phải tiến hành ngay các biện pháp xử lý thích hợp và báo cho Cảng vụ hàng hải biết.

2. Khi tàu đã neo đậu an toàn tại các vị trí được chỉ định, động cơ chính của tàu phải luôn luôn được duy trì ở trạng thái sẵn sàng hoạt động khi cần thiết. Trên mặt boong và mạn tàu phải có đèn chiếu sáng vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn bị hạn chế. Tùy theo thời điểm trong ngày hoặc điều kiện thời tiết, phải duy trì đủ các báo hiệu cảnh báo bằng dấu hiệu hoặc âm hiệu phù hợp.

3. Tàu thuyền khi neo đậu trong vùng nước cảng biển phải bố trí đủ số lượng cần thiết các chức danh thuyền bộ của tàu theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định này nhằm bảo đảm an toàn hoạt động của tàu thuyền đó.

 4. Các Phương tiện thủy không tự hành và các phương tiện thủy thô sơ khác chỉ được neo đậu ở khu vực dành riêng và trong quá trình phương tiện neo đậu phải luôn luôn có đủ người và tàu lai (đối với phương tiện không tự hành) với công suất phù hợp thường trực để sẵn sàng điều động khi cần thiết
	· CV Bình Thuận

+ Xem lại khái niệm "phương tiện thủy".

+ Thay cụm "phương tiện thủy" thành "tàu biển, tàu quân sự, phương tiện thủy nội địa"
	Xem xét



	Điều 39. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng 

1. Bố trí địa điểm tàu thuyền vào neo đậu hoặc dịch chuyển và trước 16 giờ 00 giờ hàng ngày phải thông báo Kế hoạch điều độ tàu vào, rời cảng cho Cảng vụ hàng hải để lập và triển khai Kế hoạch điều động tàu. Trường hợp có thay đổi hoặc có yêu phát sinh khác thì phải báo ngay cho cảng vụ vụ hàng hải để kịp thời điều chỉnh Kế hoạch điều động tàu trong ngày. 

2. Sau khi đã có thông báo của Cảng vụ hàng hải về Kế hoạch điều động tàu vào cảng, doanh nghiệp cảng phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

a) Bố trí để cầu trống, không có phương tiện nào khác gây cản trở cho việc tàu cập cầu. Chiều dài của phần cầu dự kiến để cho tàu cập cầu phải lớn hơn chiều dài lớn nhất của tàu đó ít nhất là 20 mét nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn giữa  các tàu cùng đậu tại cầu;
P/A:a1.Bố trí vị trí cụ thể cho tàu cập cầu, không có phương tiện nào khác cản trở việc tàu cập cầu và phải bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các tàu theo quy định.
b) Cầu cảng phải có đủ ánh sáng về ban đêm và không có bất cứ một vật gì ở trên mặt cầu có thể làm trở ngại, gây nguy hiểm cho việc tàu neo đậu hoặc các hoạt động bình thường khác của thuyền viên và hành khách;

c) Phải bố trí công nhân lành nghề để phục vụ việc buộc, cởi dây. Các cột bích phải được chuẩn bị sẵn sàng để buộc, cởi dây được tiến hành một cách nhanh chóng và an toàn. Tại các vị trí buộc, cởi dây phải duy trì dấu hiệu cảnh báo phù hợp (cờ đỏ ban ngày - đèn đỏ ban đêm);

d) Việc chuẩn bị cầu cảng phải được hoàn tất ít nhất 01 giờ, trước khi tàu dự kiến neo đậu, nếu là tàu đi từ biển vào, 30 phút nếu tàu dịch chuyển vị trí trong vùng nước cảng;

đ) Bảo đảm các điều kiện an ninh trật tự tại khu vực cầu cảng nơi tàu cập cầu bốc dỡ hàng hóa hoặc đón trả hành khách.

e) Trang bị và duy trì sự hoạt động bình thường các phương tiện thông tin liên lạc nhằm bảo đảm sự thông suốt trong trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động hàng hải tại cảng theo quy định.
g) Duy trì tình trạng kỹ thuật cầu cảng, kho, bãi, phương tiện, thiết bị, độ sâu vùng nước trước cầu cảng và vùng nước khác do mình quản lý sử dụng theo quy định.

h) Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về Bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh cảng biển và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng. Trường hợp xẩy ra tai nạn, sự cố, chấy, nổ, ô nhiễm môi trường thì phải tiến hành ngay các biện pháp phòng ngừa phù hợp và kịp thời báo cáo cảng vụ hàng hải và các cơ quan liên quan cùng phối hợp giải quyết.
	-  Cty HTKV IX

Khoản 1: Đề nghị sửa: "16 giờ 30 hàng ngày và chậm nhất 08 giờ 30 hàng ngày, phải xác báo bằng văn bản cho Cảng vụ biết nếu Kế hoạch dẫn tàu nêu trên có thay đổi (nếu bổ sung theo đề nghị tại Điều 36); 
Cty MTV cảng SG: đề nghị sửa "hàng ngày thông báo" thành "chậm nhất sau một ngày…"; CV Nha Trang: sửa lại "Doanh nghiệp cảng lập Kế hoạch khai thác cầu bến và gửi cho Cảng vụ Hàng hải trước 16.00 giờ hàng ngày để được xem xét và phê duyệt Kế hoạch điều động tàu.  Trường hợp có thay đổi hoặc yêu cầu phát sinh khác thì phải báo ngay cho Cảng vụ Hàng hải biết để kịp thời điều chỉnh Kế hoạch điều động tàu trong ngày"; CV Vũng Tàu : thay cụm "Kế hoạch điều độ" thành "Thời gian biểu"
- Hiệp hội cảng biển: điều chỉnh "hàng ngày thông báo" thành "chậm nhất sau một ngày"

- CV Vũng  Tàu: khoản 2, thay "Kế hoạch điều động tàu vào cảng" thành "lịch tàu vào, rời bến..."
- Cảng Nha Trang

Khoản 2 điểm a: bổ sung "….20 mét kể cả khoảng cách từ mút cầu đến phao neo buộc tàu, trường hợp cầu tàu có lắp đặt phao buộc tàu".

- Cty BĐATHH 1

+ Khoản 2 điểm a: "…cập tàu phải bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các tàu cùng đậu tại cầu"
+ Khoản 2 điểm a: quy định 20 mét sẽ khó khăn thực hiện, đề nghị dẫn chiếu đến Quy định về kỹ thuật khai thác cầu cảng.

- CV Hà Tĩnh

Khoản 2 điểm a: đề nghị thay từ cầu trống bằng từ khác; không nên quy định một khoảng cách cố định là 20m cho tất cả các tàu.
- Cty HTKV II

Khoản 2 điểm c: bổ sung "…các bích cột…an toàn. Người phụ trách bến cảng phải được trang bị VHF cầm tay để liên lạc với thuyền trưởng và/hoặc ở trên tàu vào cảng…".

	Giữ nguyên

Giữ nguyên

Cần xem xét khoảng cách 20m tại điểm b khoản 2. Chọn PA. a1
Giữ nguyên;
Giữ nguyên

Xem xét

Xem xét???

	Điều 40. Cập mạn tàu thuyền

1. Cảng vụ hàng hải chỉ được phép bố trí cho các tàu cập mạn nhau với sự thoả thuận của các thuyền trưởng liên quan, nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Các tàu biển có tổng dung tích từ 1.000 GT trở lên được cập hàng hai. Các loại tàu thuyền khác được cập hàng ba nhưng không được cản trở các hoạt động bình thường trong luồng cảng biển và vùng nước trước cầu cảng. Giám đốc Cảng vụ hàng hải căn cứ vào điều kiện bảo đảm an toàn hàng hải để bố trí cho tàu cập mạn khác với quy định này;

b) Tàu thuyền có kích thước lớn hơn không được cập mạn với loại tàu thuyền có kích thước nhỏ hơn đang đậu tại cầu cảng từ phía bên ngoài;

c) Giữa các loại tàu thuyền cập mạn nhau phải bố trí quả đệm, cầu thang và buộc dây đúng quy cách;

d) Chỉ các loại tàu thuyền cấp nước, cấp dầu, cấp thực phẩm, cấp trang thiết bị và vật phẩm dự trữ, tàu hoa tiêu, tàu chữa cháy, tàu công vụ, tàu chuyển tải khách từ các tàu khách hoặc các tàu thuyền dịch vụ tương tự mới được cập mạn tàu khách.

2. Thuyền trưởng phải sử dụng các loại dây thích hợp khi cập mạn tàu, cấm buộc dây lên các dầm, khung hoặc các kết cấu khác thuộc công trình cảng không phải là nơi quy định để buộc tàu.
	· Cảng Hải Phòng

+ Khoản 1 điểm b: bổ sung "Tàu thuyền …hơn kích thước tàu đỗ tại cầu cảng không được…"

+ Khoản 2: bổ sung "…khi cập mạn tàu".
	Xem xét tiếp thu

Tiếp thu

	Điều 41. Trực ca khi tàu thuyền hoạt động tại cảng

1. Trong thời gian tàu thuyền hoạt động tại cảng, thuyền trưởng phải bố trí thuyền viên cảnh giới chu đáo, sẵn sàng xử lý việc trôi neo, đứt dây buộc tàu hoặc khi các dây buộc tàu quá căng hay quá chùng; đồng thời, phải luôn duy trì máy móc, trang thiết bị cứu sinh - cứu hoả, phương tiện cấp cứu dự phòng trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.

2. Trên tàu phải luôn luôn duy trì 2/3 thuyền bộ khi neo đậu tại cầu cảng hoặc 1/3 thuyền bộ khi neo đậu ở các vị trí khác thuộc vùng nước cảng biển với đủ các chức danh phù hợp, trong đó phải có thuyền trưởng hoặc đại phó và máy tưởng hoặc máy hai để điều động hoặc xử lý các trường hợp khẩn cấp.

3. Giám đốc Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm thông báo cụ thể cho thuyền trưởng biết các thay đổi về điều kiện địa lý, thủy văn, bão, lũ tố và những biện pháp phòng ngừa cần thiết ở khu vực cảng biển mà tàu thuyền đang hoạt động.

4. Trong trường hợp có bão, các tàu thuyền đều phải nhanh chóng di chuyển đến khu vực tránh bão do Giám đốc Cảng vụ hàng hải chỉ định.
	- Vinalines

Khoản 4: thay cụm từ "…đều phải nhanh chóng di chuyển đến khu tránh bão do GĐ CVHH chỉ định" bằng cụm "…phải tuân thủ các yêu cầu, chỉ dẫn của Giám đốc CNHH"
	Xem xét

	Điều 42. Thủ tục tạm giữ tàu biển

1. Giám đốc Cảng vụ hàng hải ra quyết định tạm giữ tàu biển trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 68 Bộ luật Hàng hải Việt Nam. Quyết định tạm giữ tàu biển được gửi ngay cho thuyền trưởng, Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại cảng biển.

2. 2. Nội dung của Quyết định tạm giữ tàu biển bao gồm (Phụ lục XV): 
a) Tên, quốc tịch của tàu bị tạm giữ;

b) Lý do tạm giữ tàu biển;

c) Thời điểm bắt đầu thực hiện việc tạm giữ;

d) Yêu cầu cần phải thực hiện;

đ) Các nội dung cần thiết khác liên quan đến việc tạm giữ tàu biển.

3. Khi nhận được Quyết định tạm giữ tàu biển của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người khai thác tàu phải thực hiện các yêu cầu quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

4. Sau khi lý do tạm giữ tàu biển không còn, Giám đốc Cảng vụ hàng hải phải ra Quyết định chấm dứt việc tạm giữ tàu biển, gửi cho thuyền trưởng, Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển.

5. Nội dung của Quyết định chấm dứt việc tạm giữ tàu biển bao gồm (Phụ lục XVI):

a) Tên, quốc tịch của tàu bị tạm giữ;

b) Thời điểm chấm dứt tạm giữ tàu biển;

c) Các nội dung cần thiết khác liên quan đến việc chấm dứt tạm giữ tàu biển.
	
	

	Mục 5

CỨU NẠN VÀ XỬ LÝ TAI NẠN HÀNG HẢI
	
	

	Điều 43. Nghĩa vụ cứu nạn

1. Việc cứu người và tàu thuyền bị nạn xẩy ra tại cảng là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân, tàu thuyền và các phương tiện khác khi đang hoạt động ở trong cảng biển.

2. Khi phát hiện tai nạn hoặc nguy cơ xẩy ra tai nạn thì người phát hiện phải lập tức phát tín hiệu cấp cứu theo quy định và tiến hành ngay các biện pháp cứu nạn phòng ngừa phù hợp để cứu người, tài sản và hạn chế tổn thất. 

3. Khi có tai nạn xảy ra, thuyền trưởng các tàu có liên quan và thuyền trưởng các tàu thuyền khác phải tổ chức kịp thời việc tìm kiếm, cứu nạn những người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và khẩn trương tiến hành các biện pháp cần thiết để cứu người, tàu, hàng hoá. Tàu thuyền bị thiệt hại nhẹ hơn phải cứu trợ tàu thuyền bị thiệt hại nặng hơn, cho dù lỗi gây ra tai nạn không phải là của mình.

4. Giám đốc Cảng vụ hàng hải có quyền huy động mọi lực lượng, trang thiết bị của cảng, tàu thuyền và các phương tiện khác hiện có ở trong cảng để cứu trợ người và tàu thuyền bị nạn. Tất cả mọi tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ chấp hành yêu cầu của Giám đốc Cảng vụ hàng hải trong việc tham gia hoạt động cứu người, tàu thuyền bị nạn.
	· Vinalines

Khoản 3: Bỏ cụm từ "tàu thuyền bị thiệt hại….của mình"

· CV Nghệ An

Khoản 4: sửa "Giám đốc….phương tiện khác đang hoạt động trong vùng nước cảng biển để cứu trợ…"


	Giữ nguyên

Giữ nguyên

	Điều 44. Trách nhiệm Báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

1. Thuyền trưởng, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm nghĩa vụ báo cáo cho Giám đốc Cảng vụ hàng hải biết về các tai nạn, sự cố hàng hải xẩy ra liên quan đến tàu, cảng, tài sản, người thuộc mình quản lý hoặc tai nạn, sự cố hàng hải khác và tình trạng các hư hỏng, sai lệch của hệ thống báo hiệu hàng hải trong vùng nước cảng biển, nếu phát hiện được; phối hợp với cảng vụ hàng hải và các cơ quan chức năng trong việc điều tra tai nạn hàng hải theo quy định.

2. Việc báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải .
	- CV Vũng Tàu

Thuyền viên, tổ chức, cá nhân liên quan đến tai nạn hàng hải phải hợp tác với Cảng vụ đề phục vụ điều tra
- Cty BĐATHH 1

Bổ sung Điều 44a: Xử lý tai nạn hàng hải
1. Cty BĐATHH khu vực có trách nhiệm phối hợp cứu nạn, khảo sát, bố trí báo hiệu và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn.

Tàu thuyền có lỗi gây tai nạn phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh do lỗi của mình gây ra.
	Giữ nguyên
Giữ nguyên

	Mục 6

BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI VÀ TRẬT TỰ, VỆ SINH TẠI CẢNG BIỂN
	Điều…: Hàng hóa nguy hiểm

Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Cục HHVN có trách nhiệm thông báo phân loại và công bố danh mục hàng hóa nguy hiểm vận chuyển bằng đường biển.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm ban hành quy định về tiêu chuẩn và phương pháp phân loại, đóng gói, nhãn hiệu, mã hiệu và các tài liệu có liên quan đến việc vận chuyển và xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm tại cảng biển.

Điều…: Trách nhiệm của thuyền trưởng

Trường hợp tàu thuyền vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Danh mục hàng hóa nguy hiểm được Bộ GTVT công bố thì phải thực hiện …

Thông báo cho Cảng vụ hàng hải 24 giờ trước khi tàu đến cảng …
- Cty BĐATHH II

Bổ sung 2 Điều mới:

+ Điều… Các công trình thi công xây dựng, các hoạt động, các sự cố tai nạn trên vùng nước cảng biển phải được lặp đặt báo hiệu hàng hải phù hợp và thực hiện công tác điều tiết bảo đảm an toàn giao thông hàng hải.

+ Điều… Các công trình trên vùng nước cảng biển (như cầu, dây tải điện qua sông, giàn khoan, các công trình thăm dò khai thác khoáng sản, các đường ống dầu, khí, nước, hầm vượt sông…) phải được lắp đặt báo hiệu hàng hải phù hợp.
	Xem xét

	Điều 45. Treo cờ đối với tàu thuyền

1. Việc treo cờ của tàu thuyền khi hoạt động tại cảng quy định như sau:

Tàu thuyền nước ngoài phải treo quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở đỉnh cột cao nhất của tàu từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. 

Riêng đối với tàu thuyền Việt Nam, vị trí treo quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở cột phía lái tàu;

2. Vào ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc khi có người đứng đầu Nhà nước đến thăm cảng thì theo yêu cầu của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, tất cả các tàu thuyền đang neo, đậu trong cảng đều phải treo cờ lễ.

3. Tàu thuyền nước ngoài khi muốn treo cờ lễ, cờ tang, kéo còi trong các dịp nghi lễ của nước mình phải thông báo trước cho cảng vụ hàng hải.

4. Giám đốc Cảng vụ hàng hải có thể miễn trách nhiệm treo quốc kỳ cho một số phương tiện thủy thô sơ khi hoạt động trong vùng nước cảng biển.

5. Việc treo quốc kỳ quy định tại khoản 1 Điều này đối với tàu quân sự nước ngoài đến thăm Việt Nam theo lời mời chính thức của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Việc treo cờ hiệu hàng hải thực hiện theo quy định có liên quan của điều ước quốc tế.

	
	

	Điều 46. Cầu thang và dây buộc tàu

1. Cầu thang lên, xuống tàu phải được chiếu sáng và điều chỉnh phù hợp với mớn nước của tàu theo từng thời điểm trong ngày, bảo đảm chắc chắn không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Khu vực cầu thang thường xuyên phải có người trực ca và có phao cứu sinh theo quy định. Cầu thang phải có tay vịn, phía dưới phải có lưới bảo hiểm.

2. Dây buộc tàu phải có tấm chắn chuột đúng quy định.
	
	

	Điều 47. An toàn, an ninh hàng hải và trật tự, vệ sinh trên tàu thuyền

1. Tất cả các loại tàu thuyền phải ghi rõ tên hoặc số hiệu, số IMO (nếu có) và tên cảng nơi đăng ký theo quy định. 

2. Thuyền trưởng của tàu thuyền có trách nhiệm bảo đảm an toàn, trật tự và vệ sinh trên tàu, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Ngoài thuyền viên thuộc định biên thuyền bộ và hành khách đi theo tàu, chỉ những người có nhiệm vụ do cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền giới thiệu mới được lên tàu khi neo đậu trong vùng nước cảng biển; đối với tàu nước ngoài, ngoài cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đang thi hành công vụ, còn phải có Giấy phép xuống tàu của Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng. Thuyền trưởng chịu trách nhiệm về việc để những người không có trách nhiệm lên tàu.

4. Khi tàu thuyền đang neo đậu trong vùng nước cảng biển, cấm thực hiện các hành vi sau đây:

a) Kéo còi hay dùng loa điện để thông tin, trừ trường hợp để phát tín hiệu cấp cứu hoặc kéo còi chào theo lệnh của Giám đốc Cảng vụ hàng hải;

b) Nạo ống khói hoặc xả khói đen;

c) Cọ rửa hầm hàng hoặc mặt boong làm nhiễm bẩn môi trường;

d) Bơm xả các loại nước bẩn, cặn bẩn, chất thải, dầu hoặc hợp chất có dầu và các loại chất độc hại khác; 

đ) Vứt, đổ rác hoặc các đồ vật khác từ tàu xuống nước hoặc cầu cảng;

e) Để bừa bãi các trang thiết bị, tài sản ở trên mặt cầu cảng;

g) Gõ rỉ, sơn tàu làm nhiễm bẩn môi trường;

h) Tiến hành các việc sửa chữa, thử máy, thử còi khi chưa được Cảng vụ hàng hải cho phép;

i) Sử dụng trang thiết bị cứu sinh - chữa cháy vào các mục đích không phù hợp;

k) Bơi lội hoặc làm mất trật tự ở trong cảng;

l) Tiến hành khử trùng, hun chuột khi chưa  báo với cảng vụ hàng hải.
	- CV HH An Giang

Mục 1: cần quy định rõ số IMO (nếu có)

· CV Bình Thuận
Khoản 3: bổ sung "…tàu nước ngoài, ngoài cán bộ đang thi hành công vụ của các cơ quan QLNN chuyên ngành tại cảng, các cá nhân và tổ chức khác còn  phải…"
· CV Nha Trang

Khoản 4 điểm d: nên quy định "việc bơm thải nước dằn tàu phải theo hướng dẫn của Cảng vụ HH"
· CV HCM

Khoản 4 điểm d: xem lại nước dằn tàu vì không thể cấm bơm nước dằn tàu. Nên quy định cho phép bơm ra trong trường hợp đã được cơ quan có chức năng thẩm quyền và cho phép.
· Thanh tra HH

+  Khoản 4, điểm h: xem lại từ "…cho phép"

+ Khoản 4 điểm l: xem lại từ "…báo…"

	Đã có

Tiếp thu

Vấn đề nước dằn tàu đã được quy định tại Điều 48



	Điều 48. Đổ rác, xả nước thải và nước dằn tàu

1. Tàu thuyền khi hoạt động trong cảng phải thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước bẩn và nước dằn tàu theo quy định và chỉ dẫn của Cảng vụ hàng hải.

2. Doanh nghiệp cảng hoặc tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ vệ sinh tàu thuyền tại cảng phải bố trí phương tiện để tiếp nhận rác thải, nước bẩn từ tàu thuyền để xử lý và được thu phí dịch vụ theo quy định.
	- Công ty HTKV IX

Thống nhất với ý kiến của Vụ Môi trường và Vụ KCHT
- Thanh tra HH

Nhất trí với Vụ KCHT, chỉnh thêm:

+ Khoản 2: thay "tổ chức" thành "doanh nghiệp'

+ Khoản 3: xem lại có trái Luật doanh nghiệp?
· CV HCM

Khoản 2: bổ sung "...tiếp nhận để xử lý hoặc chuyển tổ chức có chức năng xử lý rác thải, nước bẩn, nước lẫn dầu, cặn dầu, nước bẩn, các loại chất lỏng độc hại từ tàu thuyền..."
· CV Bình Thuận

Khoản 2: sửa "....tiếp nhận xử lý hoặc chuyển tổ chức có chức năng xử lý rác thải, nước bẩn, nước lẫn dầu, cặn dầu, nước bẩn, các loại chất lỏng độc hại từ tàu thuyền, được thu phí dịch vụ theo quy định và thực hiện chế độ báo cáo Cảng vụ hàng hải theo quy định. 
	Tiếp thu một phần

	Điều 49. Hoạt động thể thao và diễn tập quân sự

Việc tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, diễn tập quân sự và các hoạt động tương tự khác trong vùng nước cảng biển thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và chỉ được tiến hành sau khi Giám đốc Cảng vụ hàng hải chấp thuận bằng văn bản.
	
	

	Điều 50. Vận chuyển người, hàng hóa và hoạt động nghề cá trong vùng nước cảng biển
1. Tàu thuyền vận chuyển người, hàng hóa ở trong vùng nước cảng biển phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc khai thác khoáng sản, cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong vùng nước cảng biển tuân theo quy định của pháp luật có liên quan và phải được Giám đốc Cảng vụ hàng hải cho phép. 
	
	

	Điều 51. Trách nhiệm của thuyền trưởng khi bốc dỡ hàng hóa, sửa chữa và vệ sinh tàu thuyền

1. Trước khi tiến hành các hoạt động bốc dỡ hàng hoá, sửa chữa và vệ sinh tàu thuyền, thuyền trưởng có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết về bảo đảm an toàn hàng hải, bảo hộ lao động và phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định có liên quan của pháp luật.

2. Thuyền trưởng chỉ được phép cho đóng nắp hầm hàng hoặc cho người xuống hầm hàng sau khi đã kiểm tra và bảo đảm chắc chắn không có tình trạng bất trắc xẩy ra.

3. Trong quá trình làm hàng, nếu phát hiện thấy những dấu hiệu không an toàn, thuyền trưởng hoặc người điều hành hoạt động bốc dỡ hàng hoá phải đình chỉ ngay công việc để xử lý.

4. Khi xẩy ra tai nạn lao động ở trên tàu, thuyền trưởng phải nhanh chóng tổ chức cấp cứu người bị nạn, tiến hành các biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả phát sinh tiếp theo và phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải và thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.
	
	

	Điều 52. Bảo đảm trật tự, an toàn trong vùng đất cảng

1. Giám đốc doanh nghiệp cảng có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động đối với lực lượng bảo vệ cảng, phù hợp với quy định có liên quan của pháp luật và điều kiện thực tế tại cảng do doanh nghiệp mình quản lý, khai thác. 

2. Căn cứ yêu cầu quản lý, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về biên phòng, hải quan tại cảng biển được sử dụng cổng cảng để phục vụ nhiệm vụ của mình sau khi đã thoả thuận với doanh nghiệp cảng. 

3. Tất cả mọi người, phương tiện khi được phép vào hoạt động trong vùng đất cảng phải chấp hành đầy đủ các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.
	
	

	Mục 7

PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ VÀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
	
	

	Điều 53. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng và tàu thuyền về phòng, chống cháy, nổ

1. Thuyền trưởng các tàu thuyền hoạt động tại cảng biển có nghĩa vụ thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy, nổ.

2. Trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ của cảng và của tàu thuyền phải luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và phải được đặt đúng nơi quy định.

3. Tại tất cả những nơi dễ cháy, dễ nổ hoặc tại các khu vực, địa điểm khác trong cảng và ở trên tàu thuyền phải có dấu hiệu cảnh báo hoặc chỉ dẫn theo quy định của pháp luật.

4. Những người làm nhiệm vụ tại nơi dễ cháy, dễ nổ trên tàu thuyền và trong cảng phải được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ phòng, chống cháy, nổ.

5. Khi tiếp nhận nhiên liệu cần phải:

a) Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị dập cháy, ngăn ngừa nổ;

b) Đóng kín các cửa mạn ở phía có tàu cấp nhiên liệu;

c) Chấp hành mọi quy trình, quy tắc an toàn kỹ thuật khi tiếp nhận nhiên liệu;

d) Bố trí người thường trực ở trên boong và ngay tại nơi tiếp nhận nhiên liệu.

6. Nghiêm cấm việc sử dụng các trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ của cảng và của tàu thuyền vào các mục đích khác.

7. Nghiêm cấm tiến hành các công việc có phát ra tia lửa ở trên boong, hầm hàng, buồng máy, nếu chưa được Cảng vụ hàng hải cho cấp phép.

8. Khi tiếp nhận nhiên liệu, cấm tiến hành những việc sau đây:

a) Cho tàu thuyền khác cập mạn;

b) Bơm nhiên liệu qua các loại ống, vòi hoặc khớp nối không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật;

c) Tiếp nhận nhiên liệu khi trên tàu còn có khách (đối với tàu chở khách).

9. Việc cho cấp phép sửa chữa và vệ sinh tàu hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng mà xét thấy có thể ảnh hưởng đến phương án phòng, chống cháy, nổ thì trước khi quyết định, Giám đốc Cảng vụ hàng hải phải lấy ý kiến chuyên môn của cơ quan chuyên trách về phòng, chống cháy, nổ ở địa phương.
	-
-  Cty MTV Cảng SG

Khoản 5: đề nghị bỏ thủ tục xin phép cảng vụ HH nhưng quy định chặt chẽ hơn điều kiện, trách nhiệm của tàu khi tiếp nhận nhiên liệu.
· Hiệp hội cảng biển
Khoản 5: đề nghị bỏ thủ tục xin phép "khi tiếp nhận ....hàng hải" nhưng quy định chặt chẽ hơn nữa điều kiện, trách nhiệm của tàu.

- CV Nam Định

+ Khoản 9: sửa "việc cấp phép sửa chữa" thành "việc cho phép sửa chữa" (cho phù hợp với Điều 57.a)

	Không có ở khoản này

Tiếp thu


	Điều 54. Phối hợp tổ chức phòng chống cháy, nổ tại cảng

1. Giám đốc Cảng vụ hàng hải chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan phòng, chống cháy, nổ chuyên trách ở khu vực quản lý của mình, xây dựng các phương án phòng, chống cháy, nổ cần thiết cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực đó theo quy định có liên quan.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải là người chịu có trách nhiệm chỉ huy các hoạt động cấp ứng cứu tàu thuyền bị cháy, nổ ở trong vùng nước cảng biển cho đến khi người chỉ huy có thẩm quyền của lực lượng phòng, chống cháy, nổ chuyên trách có mặt tại hiện trường. 

3. Giám đốc doanh nghiệp cảng là người chịu trách nhiệm chỉ huy hoạt động ngăn ngừa sự cố cháy, nổ xẩy ra trong vùng đất cảng cho đến khi người chỉ huy có thẩm quyền của lực lượng phòng, chống cháy, nổ chuyên trách có mặt tại hiện trường.
	
	

	Điều 55. Yêu cầu đối với tàu dầu và tàu chở hàng nguy hiểm khác

Ngoài các quy định có liên quan của pháp luật về phòng ngừa ô nhiễm môi trường, tất cả các loại tàu dầu và tàu chở hàng nguy hiểm khác khi hoạt động tại cảng biển còn phải chấp hành nghiêm chỉnh những yêu cầu dưới đây:

1. Cấm hai tàu cập mạn nhau cùng một lúc bốc, dỡ loại hàng dễ cháy hoặc dễ nổ, trừ trường hợp cấp và nhận nhiên liệu hoặc chuyển tải dầu giữa hai tàu thuyền.

2. Tất cả các loại tàu chở dầu hoặc các loại hàng hoá nguy hiểm khác chỉ được phép tiến hành bốc, dỡ hàng hoá ở những khu vực đã được công bố. Cấm các loại tàu thuyền quy định tại khoản này neo đậu ở những nơi không được chỉ định.

3. Ở các khu vực quy định tại khoản 2 Điều này phải được trang bị các trang thiết bị phòng chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cần thiết theo quy định. Trong suốt thời gian bốc, dỡ hàng hoá, tất cả các trang thiết bị này phải liên tục được duy trì ở tình trạng sẵn sàng hoạt động.

4. Việc bốc, dỡ và bảo quản các loại hàng hoá dễ cháy, dễ nổ hoặc hàng hoá nguy hiểm khác phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy tắc an toàn kỹ thuật hiện hành.

5. Khi tiến hành lắp ráp các thiết bị bơm dầu khí, xăng, dầu, khí hóa lỏng, cặn dầu thì thuyền trưởng và các bên liên quan phải cử đại diện để cùng kiểm tra, giám sát.

6. Khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn liên quan đến việc bơm dầu hoặc việc bốc dỡ các loại hàng nguy hiểm khác, thuyền trưởng phải dừng ngay việc bơm dầu hoặc bốc, dỡ hàng hóa và kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn ngừa hiệu quả; đồng thời phải báo cáo ngay cho Cảng vụ hàng hải và các cơ quan chức năng liên quan để triển khai việc phối hợp cứu trợ.
	· Cảng Hải Phòng

Khoản 2: đề nghị bổ sung thêm thẩm quyền công bố khu vực tàu dầu.
- CV Nam Định

+ Khoản 6: bổ sung"…thuyền trưởng hoặc những người có trách nhiệm…". 

	Giữ nguyên

Giữ nguyên



	Điều 56. Yêu cầu về phòng ngừa ô nhiễm môi trường

1. Tất cả các tổ chức, cá nhân, tàu thuyền khi hoạt động tại cảng biển có nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật về phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 

2. Ngoài các quy định ở khoản 1 Điều này, tàu thuyền khi hoạt động tại cảng biển phải chấp hành những yêu cầu dưới đây:

a) Tất cả các van và thiết bị của tàu thuyền mà chất độc hại có thể thoát ra ngoài đều phải được đóng kín, đưa về trạng thái ngừng hoạt động, niêm phong kẹp chì và phải có biển thông báo tại chỗ. Việc tháo bỏ niêm phong hoặc việc bơm thải các chất thải, nước bẩn qua những van hoặc thiết bị quy định tại khoản này chỉ được thực hiện với sự đồng ý của Giám đốc Cảng vụ hàng hải và có sự giám sát trực tiếp của nhân viên Cảng vụ hàng hải đó; 

b) Khi tiến hành bơm các loại nước bẩn, nước thải có dầu hoặc các chất có đặc tính nguy hiểm khác qua đường ống trên mặt boong phải bịt kín các lỗ thoát nước mặt boong và có khay hứng ở những khớp nối của ống dẫn;

c) Tất cả các hoạt động liên quan đến việc bơm, xả dầu hoặc các chất nguy hiểm khác đều phải được ghi chép cụ thể vào nhật ký riêng và sẵn sàng xuất trình cho nhân viên cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam kiểm tra khi cần thiết.
	
	

	Điều 57. Báo cáo sự cố ô nhiễm môi trường tại cảng biển

1. Việc báo cáo sự cố ô nhiễm môi trường xẩy ra tại cảng biển phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, mọi tàu thuyền khi hoạt động tại cảng biển phải thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a) Nếu phát hiện nguy cơ hoặc hành vi gây ô nhiễm môi trường thì phải báo ngay cho Cảng vụ hàng hải; đồng thời, phải ghi rõ vào Nhật ký hàng hải về thời gian, địa điểm và đặc điểm của sự cố ô nhiễm đó.

b) Nếu sự cố gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ tàu thuyền mình thì phải áp dụng ngay biện pháp ngăn ngừa hiệu quả, đồng thời kịp thời báo cáo cho Cảng vụ hàng hải.
	Thanh tra HH: cần quy định rõ hơn
	

	Điều 57.a. Thời hạn chấp thuận cho phép tiến hành các hoạt động trong vùng nước cảng biển

1. Thời hạn cho phép sửa chữa, thử máy, thử còi, tiến hành các công việc có phát ra tia lửa ở trên boong, hầm hàng, buồng máy, tháo bỏ niêm phong hoặc bơm thải các chất thải, nước bẩn qua van hoặc thiết bị của tàu thuyền, khử trùng, hun chuột, tổ chức thi đấu thể thao, diễn tập quân sự và các hoạt động tương tự khác: chậm nhất 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của thuyền trưởng, cảng vụ hàng hải phải có văn bản trả lời; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

2. Thời hạn chấp thuận, cho phép khai thác cát, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, hoạt động của tàu thuyền chuyên dùng nạo vét luồng, lắp đặt báo hiệu hàng hải, khảo sát, đo đạc hoặc máy đóng cọc, cần cẩu nổi hoặc các thiết bị công trình khác: chậm nhất 4 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, cảng vụ hàng hải phải có văn bản trả lời; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Trường hợp phải có phương án cảnh giới thì thời hạn trả lời không quá 10 ngày làm việc.

3. Thời hạn cho phép sửa chữa và vệ sinh tàu hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác có thể ảnh hưởng đến phương án phòng, chống cháy, nổ: chậm nhất 01 giờ, kể từ khi nhận được ý kiến của cơ quan chuyên trách về phòng, chống cháy, nổ ở địa phương, Cảng vụ hàng hải có văn bản trả lời; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
	· Vinalines

Sửa tên điều: Thời hạn chấp thuận cho phép tiến hành các hoạt động trong vùng nước cảng biển.
- CV Nam Định, Vũng Tàu
+ Khoản 1: sửa "văn bản đề nghị thuyền trưởng" thành "văn bản đề nghị của thuyền trưởng".
- Thanh tra HH

+ Khoản 1: bổ sung "tương tự khác khi đã có đủ giấy phép của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật"

· CV Vũng Tàu

+ Khoản 2: bổ sung "công trình khác sau khi có đầy đủ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các cơ quan chuyên môn"


	Tiếp thu;
Tiếp thu

Giữ nguyên

Giữ ngyên

	Chương IV

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH 

TẠI CẢNG BIỂN
	
	

	Điều 58. Nguyên tắc phối hợp hoạt động quản lý

1. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển thực hiện nhiệm vụ phải tuân theo quy định của pháp luật, không gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp cảng, chủ tàu, chủ hàng, tàu thuyền và các tổ chức, cá nhân khác ở trong cảng. Cảng vụ hàng hải là cơ quan chủ trì, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ khi tiến hành nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cảng, chủ tàu, chủ hàng, tàu thuyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan hoạt động an toàn, hiệu quả.

3. Trường hợp có vướng mắc phát sinh liên quan đến chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác đều phải được trao đổi thống nhất để giải quyết kịp thời; nếu cơ quan nào không thống nhất, thì phải kịp thời báo cho Cảng vụ hàng hải biết rõ lý do và biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ khi địa điểm làm thủ tục là trên tàu theo quy định tại điểm b khoản 2  Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị định này hay trong những hoàn cảnh đặc biệt khác do Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định và chịu trách nhiệm, thì các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành được thành lập đoàn làm thủ tục do đại diện của Cảng vụ hàng hải làm Trưởng đoàn và mỗi cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chỉ cử một người tham gia; riêng đối với tàu khách, để giải quyết nhanh thủ tục, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về biên phòng và hải quan có thể cử thêm người tham gia đoàn nhưng số lượng phải được Giám đốc Cảng vụ hàng hải chấp thuận. Nếu không cần thiết phải lên tàu, các các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thể không cử người tham gia Đoàn thủ tục theo quy định tại khoản này, nhưng phải báo ngay cho Cảng vụ hàng hải biết kết quả giải quyết thủ tục của cơ quan mình. 

5. Trong trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nào thì cơ quan đó phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên của mình để giải quyết ngay. Nếu xét thấy cần thiết, các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm cùng Bộ Giao thông vận tải phối hợp giải quyết, nhưng chậm nhất là 04 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo phải thông báo quyết định xử lý của mình cho cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan biết.

6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan khác tại khu vực để tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật đối với mọi hoạt động hàng hải tại cảng biển.
	
	

	Điều 59. Trách nhiệm phối hợp hoạt động quản lý

1. Trong việc tổ chức phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển, Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm sau đây:

a) Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển;

b) Tổ chức và chủ trì các hội nghị, cuộc họp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hoặc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan khác tại khu vực cảng để trao đổi thống nhất việc giải quyết những vướng mắc phát sinh;

c) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng thông báo kịp thời kết quả làm thủ tục và biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh; yêu cầu doanh nghiệp cảng, chủ tàu, tàu thuyền và các cơ quan, tổ chức liên quan khác cung cấp số liệu, thông tin về hoạt động hàng hải tại cảng biển;

d) Kiến nghị với Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố  tại khu vực giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc thành phố đó có liên quan đến quản lý nhà nước về chuyên ngành tại cảng biển.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển có trách nhiệm:

a) Phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục liên quan đến tàu thuyền, hàng hóa, hành khách và thuyền viên khi hoạt động tại cảng biển theo Nghị định này;

b) Thông báo kịp thời cho Cảng vụ hàng hải biết kết quả giải quyết thủ tục liên quan đến tàu thuyền, hàng hóa, thuyền viên, hành khách khi hoạt động tại cảng;

c) Sau khi nhận và xử lý thông tin được Cảng vụ hàng hải hoặc chủ tàu cung cấp và khi làm xong thủ tục hoặc trường hợp có vướng mắc phát sinh, phải báo ngay cho Cảng vụ hàng hải biết để phối hợp giải quyết kịp thời.
	· Thanh tra HH

+ Khoản 1 điềm d: bổ sung "cấp tỉnh hoặc thành phố"

+ Khoản 2: bổ sung "cảng biển"
	Tiếp thu

Tiếp thu

	Điều 60. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, giám hộ chuyên ngành tại cảng biển 

1. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, giám hộ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan có thẩm quyền khác đối với tàu thuyền, hàng hóa, hành khách, thuyền viên và những đối tượng khác khi hoạt động tại cảng biển được thực hiện theo các quy định của Nghị định này và của pháp luật có liên quan.

2. Việc giám sát, giám hộ trực tiếp trên tàu thuyền của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Tàu thuyền có dấu hiệu rõ ràng vi phạm pháp luật.

b) Trường hợp cần thiết để bảo đảm an ninh, quốc phòng, phòng chống dịch bệnh, trật tự và an toàn xã hội.

3. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, nhân viên của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và của các cơ quan có thẩm quyền khác có hành vi cửa quyền, bản vị, vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà và các biểu hiện tiêu cực khác khi thực thi nhiệm vụ được giao; mọi vi phạm có liên quan đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	
	

	Điều 61. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển

1. Các Bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động quản lý nhà nước tại cảng biển.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật.
	
	

	Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	

	Điều 62. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
2. Ban hành kèm theo Nghị định này 16 phụ lục. 
	- CV Nam Định

+ Khoản 2: sửa thành Ban hành kèm theo 17 Phụ lục
	

	Điều 63. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	
	

	Phụ lục
	
	

	Ý KIẾN KHÁC
	
	

	
	- CV HH Kiên Giang

Giao Cảng vụ HH công bố, cấp phép hoạt động đối với cảng, bến tại hai đầu tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo đã được giao.
- Cty MTV Cảng SG

+ Đề nghị bổ sung Mục 4 quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển.

+ Nghị định chưa lưu ý đến các vấn đề trong quá trình thi công đầu tư xây dựng hoặc duy tu bảo dưỡng, cụ thể:

Thỏa thuận tuyến mép bến của Cục HHVN nên được xem là giấy phép xây dựng hoặc một phần của giấy phép xây dựng.

Các thủ tục, thông báo cần thiết của chủ đầu tư khi thi công nạo vét duy tu bảo dưỡng khu nước trước bến, bến phao.

Đối với khu nước trước bến, cần quy định rõ thủ tục khi công bố, kể cả các thủ tục đất đai.
· SP - PSA và Hiệp hội cảng biển
Điều 22 đến 38: đề nghị bổ sung tàu có trọng tải lớn và dài hơn 300m, hoa tiêu phải có chứng chỉ chuyên môn được đào tạo mô phỏng tại Trung tâm Mô phỏng có uy tín trên thế giới.

· CV Nha Trang

+ Bổ sung thêm một số quy định mới về tiêu chuân, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (Giấy phép hành nghề; vai trò, trách nhiệm pháp lý của một số chức danh như Thuyền trưởng cập mạn thực hiện nhiệm vụ dẫn tàu ra vào khu vực Nhà máy tàu biển (đối với cơ sở sửa chữa…"

+ Bổ sung quy định liên quan đến các điều kiện để cho phép tàu chạy thử biển.

+ Quy định cụ thể chế độ thông báo hàng hải với một số công trình trong vùng nước cảng biển như: độ cao tĩnh không cáp treo, đường dây điện qua luồng…"

+ Cho phép loại tàu neo chờ với các điều kiện tối thiểu về thuyền viên và trang thiết bị kỹ thuật.

· Phòng QLKCHTCB

Đề nghị thêm phần "cho thuê mặt bằng bến cảng" và "trách nhiệm báo cáo của Ban QLKT cảng".
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